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PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài.

1.1 Tình hình nghiên cứu trên thế giới.

Nghiên cứu về động cơ học đã giành được rất nhiều sự chú ý trong những năm vừa qua. Với sự phát triển của thế giới trên mọi lĩnh vực như ngày nay thì hầu hết mọi người đều muốn học một ngoại ngữ (NN) nào đó, đặc biệt là Tiếng Anh (TA) - một ngôn ngữ toàn cầu. Qua các nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới có rất nhiều loại động cơ học tập. Hầu hết các nhà nghiên cứu đều cho rằng động cơ học tập đóng vai trò thiết yếu trong sự thành công đối với việc học NN của người học và đam mê khám phá thế giới và trải nghiệm những điều mới mẻ là động lực bên trong – động lực nội vi giúp họ đạt được mục đích. Ngoài ra còn rất nhiều yếu tố tác động đến việc học NN, cụ thể là việc học TA như nhu cầu chiếm lĩnh tri thức, mục đích thăng tiến trong công việc hay đơn giản là thỏa mãn kỳ vọng từ người thân, bạn bè v.v. Những yếu tố bên ngoài đó gọi là động lực bên ngoài – động lực ngoại vi. Đã có rất nhiều nghiên cứu về động cơ học tập trong lĩnh vực học NN chỉ ra những ảnh hưởng của các loại động cơ học tập ảnh hưởng đến việc học NN như nghiên cứu Yuan Kong trong bài báo “A Brief Discussion on Motivation and Ways to Motivate Students in English Language Learning’’ trên tạp chí International Education Studies xuất bản tháng 5 năm 2006 đã chỉ ra những điểm khác nhau cơ bản giữa các loại động cơ học đặc biệt là hai loại động cơ trên và sự ảnh hưởng của chúng đối với việc học từ đó đưa ra một số phương pháp (PP) giúp thúc đẩy sinh viên (SV) học TA như: Sử dụng đa dạng các hoạt động trên lớp học TA, tạo bầu không khí học tập thoải mái và tích cực cho SV, tạo điều kiện cho SV được trải nghiệm sự thành công v.v. Cùng mục đích tìm hiểu về động cơ học NN của SV tác giả Li Jun Wei của Viện Khoa Học Công Nghệ Changzhou với bài báo cáo khoa học tiêu đề: “A Case Study of Changing Motivàtion In Foreign Language Learning” nhằm nghiên cứu về sự thay đổi động cơ học trong suốt khóa học của SV để đưa ra PP khả thi giúp thúc đẩy động lực học NN của SV như giáo viên (GV) nên tổ chức các hoạt động mang tính hợp tác trên lớp cho SV hay cho SV học bài và làm bài tập theo nhóm v.v. 
1.2 Tình hình nghiên cứu trong nước
Ở Việt Nam cũng đã có khá nhiều nghiên cứu về động cơ mà trong đó động cơ; đặc biệt động cơ học tập chiếm được nhiều mối quan tâm của các nhà nghiên cứu trong nước với sự ưu tiên hàng đầu. Đối với Việt Nam nói riêng và các nước đang phát triển nói chung thì TA là một trong những yếu tố quyết định đến sự phát triển kinh tế và xã hội. Những công trình nghiên cứu ở nhiều đối tượng khá nhau như: “Nghiên Cứu Về Động Cơ Học TA Của Học Sinh THPT Ở Quảng Nam” của Phan Văn Hòa – Trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Đà Nẵng và Lê Viết Hà – Học Viên cao học khóa 2006 – 2009 Đại học Huế cho rằng dõi theo bối cảnh ở Việt Nam hiện nay, do chính sách mở cửa thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài nên học sinh, SV Việt Nam có động lực mang tính phương tiện lớn vì họ mong muốn được làm việc với các doanh nghiệp nước ngoài. Hay nghiên cứu về động cơ học của SV năm nhất trường Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn của Nguyễn Thị Lệ Thu (2006) cũng đồng tình rằng động cơ học của SV cũng đóng vai trò quan trọng đối với chất lượng đào tạo TA không chuyên theo Hoàng Văn Vân, khoa sau Đại học, Đại học Quốc gia Hà Nội trong bài viết: “Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo TA không chuyên ở Đại Học Quốc Gia Hà Nội” trên tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Ngoại ngữ 24 (2008) chỉ ra mối quan hệ giữa mục đích, động cơ, nhu cầu và mong muốn học TA của SV đối với kết quả học TA: “Học TA không phục vụ cho mục đích trực tiếp của người học: họ không nghe giảng bằng TA, không giao tiếp (thông thường và chuyên môn) bằng TA, không đọc những tài liệu chuyên môn và những tài liệu thường thức khác bằng TA, và không viết bằng TA dẫn đến kết quả là mặc dù nhu cầu, động cơ của người học có thể rất cao nhưng hiệu quả thực tế lại rất thấp, và rút cuộc TA vẫn chỉ là một môn học trong hệ thống các môn học của một chương trình ở các trường đại học.” Ngoài ra còn có nghiên cứu  những yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học TA trên lớp NN và các giải pháp giúp tạo động cơ và duy trì động cơ như nghiên cứu của Phạm Thị Tố Như (2010) – Trường Đại Học Đà Nẵng nghiên cứu về tác động của yếu tố văn hóa xã hội đối với việc học TA của SV năm nhất khoa TA- Đại Học NN - Đại Học Đà Nẵng. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng phần lớn SV chọn học TA vì nghề nghiệp và đa phần SV bị ảnh hưởng bởi các yếu tố văn hóa như lối sống, phong tục của người bản xứ,  do thói quen của người Việt v.v, do đó việc lựa chon giáo trình mang tính thực tế tác động đáng kể đến động lực học TA của SV.
2. Lý do chọn đề tài

Nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội, cùng với nhiều trường Đại học khác trên toàn quốc, việc giảng dạy TA theo chuẩn TOEIC (sau đây gọi tắt là TA) đã được tiến hành tại trường Đại học Nha Trang (ĐHNT). Quyết định ngày 13 tháng 10 năm 2010 của trường ĐHNT đã cho SV quyền tự do lựa chọn thời gian học NN, cơ sở đào tạo NN và thầy dạy NN  trong suốt thời gian học tại trường. Điều này, với ý kiến chủ quan của nhà trường là nhằm tạo điều kiện cho SV chủ động, tự giác hơn với việc học NN. Đối với khóa 52, vào đầu năm học, Nhà trường chưa ban hành quyết định nên SV khoá 52 vẫn theo thói quen đi học rất nghiêm túc. Tâm lý SV mới vào trường vẫn còn chăm ngoan và háo hức muốn học. Tuy nhiên khi biết có quyết định ngày 13 tháng 10 năm 2010 thì đã có tình trạng SV bắt đầu bỏ lớp. Điều này cho thấy tình trạng SV các khối ngành không chuyên ngữ khóa 52 trường ĐHNT chưa chú trọng đúng mức sự cần thiết của việc học TA theo chuẩn TOEIC.

SV không có động cơ học tập tích cực khiến chất lượng khóa học không đáp ứng được tiêu chuẩn do nhà trường đề ra. Đồng thời chứng chỉ TOEIC là yêu cầu hiện nay của nhiều công ty tuyển dụng. Động cơ là vấn đề nguyên nhân bên trong thúc đẩy hoạt động của con người để đạt được mục tiêu (Paul Eggen & Don Kauchak (1994); Edmondson(1997)). Có thể nói rằng tìm hiểu động cơ học TA của SV và các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học NN là quan trọng và cấp thiết. Từ đó nhà trường sẽ có hướng điều chỉnh góp phần tác động đến động lực học tập của SV một các hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy.

3. Mục tiêu nghiên cứu

Thông qua nghiên cứu chúng tôi muốn xác định được thực trạng học TA theo chuẩn TOEIC của SV không chuyên ngữ khóa 52 nhằm giúp đưa ra một cái nhìn tổng thể về trình độ chung của SV, các nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, qua đó thấy được các khó khăn trong việc áp dụng tiêu chuẩn đầu ra TOEIC tại trường ĐHNT. Trên cơ sở các nghiên cứu mà đề tài chỉ ra, trường sẽ có những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng học tập và giảng dạy TA theo chuẩn TOEIC cho SV. Ngoài ra, qua việc nghiên cứu đề tài chúng tôi đề xuất, kiến nghị một số giải pháp thiết thực để tạo động cơ học tập TA tích cực cho SV, áp dụng cho SV, GV, và nhà trường.

4. Cách tiếp cận

Tiến hành khảo sát lấy số liệu về: thực trạng học của SV; các yếu tố ảnh hưởng tới động cơ học tập.

Phỏng vấn các GV dạy lớp TOEIC về tình hình các lớp học

5. Phương pháp nghiên cứu

Các phương pháp nghiên cứu chủ yếu được sử dụng trong đề tài:

a.
Phương pháp nghiên cứu tài liệu

-
Tham khảo các tài liệu, báo cáo, các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan tới đề tài.

b.
Phương pháp điều tra bằng bảng câu hỏi, phỏng vấn

-
498 SV được yêu cầu tham gia trả lời các câu hỏi trong bảng câu hỏi khảo sát. Các SV này được lựa chọn từ các lớp khóa 52 thuộc khoa Chế biến, khoa Kế toán – Tài chính, khoa Cơ khí và Trung tâm Ngoại ngữ (TTNN) trường ĐHNT một cách ngẫu nhiên.
-
Bảng câu hỏi được gồm 24 câu hỏi nhằm mục đích tìm ra thực trạng thực tế học tập của SV hiện nay.

-
Phỏng vấn trực tiếp các thầy, cô giáo đang trực tiếp dạy các lớp TOEIC về thực trạng dạy học ở các lớp.

c.
Phương pháp thống kê số liệu

-
Sử dụng phần mềm SPSS tính toán dữ liệu thu thập được.

6. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

-  
SV khóa 52 là SV năm nhất các ngành không chuyên ngữ trường ĐHNT và các học viên theo học lớp TA của (TTNN) trường.

-
Các khoa Kinh Tế, Cơ Khí, Kế Toán Tài Chính, Chế Biến và TTNN thuộc trường ĐH Nha Trang.

7. Nội dung nghiên cứu

Tiến hành nghiên cứu thực trạng và thái độ học TA của SV khóa 52 và động cơ học TA của các học viên thuộc TTNN và các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học của SV.  Đồng thời nghiên cứu tính hiệu quả và những thuận lợi, khó khăn của hai PP thường xuyên được GV áp dụng trên lớp TA là : PP học theo nhóm, cặp và PP áp dụng trò chơi. 

PHẦN II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 1: THÁI ĐỘ VÀ THỰC TRẠNG CỦA SV KHÓA 52 ĐỐI VỚI VIỆC HỌC TIẾNG ANH THEO CHUẨN TOEIC.

I. Giới thiệu chung về TOEIC
1. TOEIC là gì?

TOEIC, viết tắt của Test of English for International Communication, là một chứng chỉ TA quốc tế về giao tiếp dành cho người đi làm không phải là người sử dụng TA như tiếng mẹ đẻ.

Mục tiêu của người học TA đó là làm sao để có thể sử dụng TA một cách hiệu quả trong môi trường làm việc hàng ngày, từ những tình huống giao tiếp cơ bản, đơn giản đến những tình huống phức tạp và chuyên môn hơn!.
Hiện nay, phần lớn các công ty đều sử dụng bài thi TOEIC như một công cụ để đánh giá khả năng sử dụng TA của cán bộ nhân viên và là tiêu chuẩn để tuyển dụng ứng viên. Vì vậy, việc học TA theo chương trình TOEIC và việc thi chứng chỉ TOEIC đang rất được quan tâm.
2. Cấu trúc bài thi TOEIC
TOEIC là bài thi trắc nghiệm được tiến hành trong 2 giờ, gồm 200 câu hỏi chia thành hai phần như sau:

Thí sinh sẽ nghe các câu miêu tả, câu hỏi, hội thoại và đoạn thông tin bằng TA, sau đó lựa chọn câu trả lời dựa trên những nội dung đã nghe.

· Phần nghe hiểu: Đánh giá trình độ nghe hiểu ngôn ngữ nói TA, bao gồm 100 câu hỏi với 4 phần được thực hiện qua băng casset hoặc đĩa CD trong thời gian 45phút

· Phần đọc hiểu: Đánh giá trình độ hiểu ngôn ngữ viết TA, bao gồm 100 câu hỏi với 4 phần được thực hiện trong thời gian 75 phút. Thí sinh sẽ đọc các thông tin trong đề thi và lựa chọn câu trả lời dựa vào nội dung đã đọc

	Nghe hiểu
	100 câu

	Hình ảnh
	10 câu

	Hỏi và Trả lời
	30 câu

	Hội thoại
	30 câu (10 đoạn hội thoại, mỗi đoạn có 3 câu hỏi tương ứng)

	Đoạn thông tin ngắn
	30 câu (10 đoạn thông tin, mỗi đoạn có 3 câu hỏi tương ứng)

	Đọc hiểu
	100 câu

	Hoàn thành câu
	40 câu

	Hoàn thành đoạn văn
	12 câu

	Đoạn đơn
	28 câu (7-10 đoạn văn, mỗi đoạn có 2-5 câu hỏi)

	Đoạn kép
	20 câu (4 đoạn kép, mỗi đoạn có 5 câu hỏi)


II. Thái độ học tập

Theo khảo sát gần 500 SV khóa 52 tại một số lớp thuộc các khoa: Kinh Tế,  Chế Biến, Kế Toán Tài Chính và Cơ Khí – Trường ĐHNT cho thấy, đa số SV đã nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc học TA đối với bản thân. Cụ thể khi đặt ra câu hỏi về vai trò của TA đối với bản thân của SV và nhận được kết quả như sau: trong số 498 SV được khảo sát thì có 289 SV (58%) cho rằng TA có vai trò cực kỳ quan trọng, xem là ưu tiên hàng đầu và chỉ có 7 SV ( 4,5%) cho rằng TA không cần thiết phải học. Điều này cũng dễ hiểu bởi vì đa phần SV đã nhận thức rõ TA là một công cụ không thể thiếu sau khi ra trường, giúp nâng cao cơ hội nghề nghiệp và thu nhập trong tương lai. Chính vì vậy mà có đến 283 trên tổng số 496 SV ( 57%) khi được điều tra về động cơ học TA trả lời rằng học TA là để tìm kiếm được việc làm tốt hơn sau khi ra trường.
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Biểu đồ trên còn cho thấy khoảng 20% SV được phỏng vấn chọn “vì bị bắt buộc”. Điều đáng chú ý là chỉ trên 10% chọn lý do “ vì yêu thích” và dưới 5% chọn ý kiến khác như “để xem phim, nghe nhạc” v.v 
Kết quả trên cũng hoàn toàn đồng nhất với cảm nhận của SV đối với việc học TA. Khi đưa ra câu hỏi thăm dò ý kiến của SV về cảm nhận của họ đối với môn TA chúng tôi cũng nhận được kết quả từ phía SV như sau: Trong số 10% ít ỏi SV học TA vì yêu thích môn học này nhưng lại không dành nhiều thời gian cho môn học (53%), chỉ có số ít ( 8%) thực sự yêu thích môn học này và có đầu tư thời gian cho việc học, 24% số SV được hỏi xem TA cũng giống như các môn học khác, không có gì khác biệt và có tới 15% cho biết họ cảm thấy sợ học TA và cho rằng TA là môn khó so với các môn học khác.

Nhìn chung đa số SV có thái độ tích cực đối với môn TA và nhận rõ tầm quan trọng của NN này trong quá trình học tập và làm việc trong tương lai. Điều đó chứng tỏ rằng họ có ý muốn học nghiêm túc và có nhu cầu cao trong việc nắm bắt tri thức trên thế giới thông qua một ngôn ngữ của toàn cầu như TA. Tuy nhiên giữa thái độ tích cực đối với môn học và việc học môn học đó có sự khác biệt rõ rệt vì vậy việc học TA như mắc phải rào cản. Điều này thể hiện qua kết quả nghiên cứu về thực trạng việc học TA dưới đây.

III. Thực trạng

Tuy nhận thức được tầm quan trọng của môn học TA nhưng thực tế điều tra lại chỉ ra những tình trạng đáng báo động. Phần lớn số SV được hỏi trong cuộc khảo sát chưa tham gia vào một kì thi TOEIC nào (78%) và cũng như tham gia một lớp luyện thi TOEIC (77%) nào trước đó. Như vậy giữa thái độ với môn học và các hành động thiết thực để hiện thực hóa các thái độ đó vẫn còn một khoảng cách khá xa.

Nhìn chung thái độ của SV khóa 52 đối với việc học TA là khả quan, nhưng thực tế qua kết quả điều tra cho thấy khả năng sử dụng TA của SV trường ĐHNT nói chung và SV khóa 52 nói riêng vẫn còn thấp. Hơn một nửa số người được hỏi (51%) cho biết đã học TA trong khoảng thời gian hơn 7 năm, và một tỉ lệ khá lớn (34%) đã học được từ 5 tới 7 năm, số còn lại đã trải qua từ 3 tới 5 năm (9%) và chỉ số ít dưới 3 năm (6%) học TA cho tới thời điểm nghiên cứu. Số thời gian họ đã học TA thật không nhỏ mà kết quả đạt được rất mâu thuẫn. Phần đông sinh viên (đến 51%) chọn câu trả lời dành ít thời lượng học TA nhất - dưới 30 phút mỗi ngày- trong bảng câu hỏi về Thời gian mỗi ngày dành cho việc học TA. Chính vì vậy mà khả năng TA của sinh viên thật sự không khả quan lắm.
 Biểu đồ số liệu dưới đây cho thấy kết quả SV tự đánh giá về khả năng sử dụng TA của mình:
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Biểu đồ 2: Khả năng sử dụng TA

Biểu đồ trên cho thấy rất đông SV - 223 trên tổng số 495 SV – 45% được khảo sát cho rằng khả năng sử dụng TA của bản thân là không tốt lắm, có tới 121(26%)  SV cho rằng họ rất kém đến mức hầu như không biết gì và cần phải học lại kiến thức căn bản. Chỉ có 23 SV chiếm 5% trên tổng số được hỏi tự tin vào khả năng TA của mình khi giao tiếp với người bản ngữ hay những người biết nói TA.

Việc mất căn bản từ cấp dưới cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến SV gặp nhiều khó khăn khi học TA theo chuẩn TOEIC ở đại học, ngoài ra việc cách dạy của GV không gây hứng thú cho SV, hay việc SV không có cách học đúng đắn mặc dù rất muốn học tốt TA cũng là những khó khăn mà SV gặp phải trong quá trình học TA theo chuẩn TOEIC tại trường ĐHNT. Biểu đồ sau giúp nêu rõ hơn nguyên nhân tại sao SV dù biết rõ tầm quan trọng của TA nhưng vẫn chưa đạt được trình độ TA như họ mong muốn.
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Biểu đồ 3: Nguyên nhân học TA kém

Một trong những khó khăn mà hầu hết SV gặp phải khi và chạm với một bài thi TOEIC là kỹ năng Nghe. Trong kết quả điều tra, khảo sát có 491 SV tham gia trả lời câu hỏi thì 271 (57%) SV cho rằng trong những kỹ năng xuất hiện trong một đề thi TA theo chuẩn TOEIC thì kỹ năng nghe là khó nhất.

Những khó khăn trên cũng dễ hiểu khi trong suốt quá trình học TA từ thời THCS cho đến THPT, học sinh chỉ được học theo cách đọc - viết, hầu như không được học nghe, nói nhiều. Việc đó khiến SV lúng túng khi bước chân vào cổng trường đại học với cách dạy mới và yêu cầu khác so với cấp dưới. Nếu ở những cấp dưới SV học với mục đích đạt được kết quả cao trong những kỳ thi mang hình thức nghiêng về đọc hiểu và ngữ pháp nhiều hơn, khi lên đại học SV phải học nghe và nói để có thể giao tiếp được và sử dụng được TA sau khi ra trường. Đặc biệt trong kỳ thi TA quốc tế theo chuẩn TOEIC hay mô phỏng theo chuẩn TOEIC cũng bao gồm phần thi nghe – là một phần khó đối với SV Việt Nam nói chung và SV khóa 52 trường ĐHNT nói riêng, điều này là một khó khăn đối với SV để đạt được đủ điều kiện ra trường như trường ĐHNT đang áp dụng hiện nay.

Khi được hỏi về điều kiện ra trường theo chuẩn TOEIC hiện nay tại trường ĐHNT (TOEIC 300 đối với hệ đại học, TOEIC 250 đối với hệ cao đẳng và TOEIC 200 đối với hệ trung cấp) trong số 496 SV đóng góp ý kiến cho câu hỏi này thì có 23% trên tổng số SV cho rằng tiêu chuẩn trên là quá cao, cần hạ thấp số điểm, nhưng có 12% SV cho rằng cần tăng thêm số điểm vì như theo tiêu chuẩn trường đang áp dụng là quá thấp. Một phần nhỏ (7%) có ý kiến khác cho rằng việc áp dụng trên là phù hợp với trình độ chung của SV trường ĐHNT nhưng chưa phù hợp với nhu cầu của xã hội. Nhưng lại có tới gần 60% tức 287 SV cho rằng việc áp dụng như hiện tại là hợp lý, phù hợp với trình độ chung của SV và nhu cầu của xã hội. Điều này cho thấy việc Nhà trường đưa chuẩn hóa đầu ra với TOEIC là hoàn toàn phù hợp với ý nguyện của SV và nhu cầu xã hội. 

Để có cái nhìn sâu hơn về thực trạng học TA hiện tại của SV khóa 52 không chuyên ngữ tại trường ĐHNT, chúng tôi đã tiến hành lấy số liệu về PP, cách thức học của các đối tượng nghiên cứu và đi đến kết quả như sau:
SV chủ yếu học TA ở trên lớp (39%) hoặc ở TTNN (31%) và có rất ít người (8%) tham khảo GV về các vấn đề hóc búa, khó khăn gặp phải trong quá trình học. Phần lớn chọn giải pháp tự tìm hiểu (35%) hay nhờ sự giúp đỡ từ bạn bè (37%) hoặc một số không nhỏ thì chọn cách bỏ qua khó khăn đó (20%). Điều này cho thấy SV không thực sự quan tâm đến việc vượt qua khó khăn hay cố tìm hiểu những vấn đề họ chưa thấu đáo để đạt được kết quả cao trong quá trình học TA. Điều đáng ngạc nhiên là SV tỏ thái độ rất thụ động ngay khi tham gia học trên lớp. Vấn đề này sẽ được chỉ rõ thông qua biểu đồ về phản ứng của SV khi GV đưa ra câu hỏi trên lớp học TA.
Biểu đồ 4: Phản ứng của SV khi GV đưa ra câu hỏi
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Như biểu đồ chỉ rõ, đa phần các SV ít khi phát biểu cho dù có biết đáp án (38%) hoặc chỉ phát biểu khi GV chỉ định (43%). Về vấn đề nâng cao trình độ, ý thức tự giác học tập TA của SV cho thấy có 43% số SV sau giờ học TA trên lớp chỉ đôi khi tự mình tìm thêm tài liệu phục vụ việc học hay có đến 31% SV trả lời rằng họ hiếm khi tìm các tài liệu tham khảo ngoài tài liệu có sẵn, SV chỉ tìm tài liệu khi được yêu cầu. Và sách dùng để học trên lớp là nguồn TA chủ yếu của 43% số SV được hỏi, nguồn thứ hai đến từ ti-vi, trên mạng internet và radio (34%).

Như vậy, có thể thấy rằng SV chỉ tiếp xúc với TA ở trên lớp học mỗi khi có các giờ học TA mà chưa chịu khó đầu tư thời gian, công sức vào việc học. Hay nói một cách khác, nếu sinh viên không bị bắt buộc phải đến lớp thì cơ hội học TA là điều không thể xảy ra và hệ quả là họ không thể đạt được kết quả TA như trường yêu cầu để ra trường đúng thời hạn. Điều đáng phấn khởi là nếu các sinh viên đã đăng ký tham gia học các lớp TA thì hầu hết đều có ý thức chuyên cần, 71% thường xuyên tham gia trên 80% số buổi học nhưng cũng có không ít SV thường xuyên bỏ tiết (9%). Tại sao lại không phải tất cả mà chỉ là “hầu hết” khi có đến gần 90% đều ý thức được tầm quan trọng của TA?

Đối với các kiến thức mới học, PP chủ yếu được áp dụng đó là cố gắng học thuộc lòng (39%) hay dịch sang tiếng Việt rồi học theo tiếng Việt (45%). Đặc biệt, có đến 23% SV được điều tra nói rằng họ có ghi chép bài vở khi lên lớp nhưng bỏ vậy, không ôn lại hay giải đáp khúc mắc trong lúc học vì chẳng để làm gì- không có kiểm tra, thi cử; Mà nếu có kiểm tra đi nữa thì cũng không tính điểm nên chẳng quan trọng lắm. Đợi đến khi nào thi thật thì hay! Đây có phải là lý do khiến nhiều  SV bỏ tiết không? Khi tham gia trả lời câu hỏi 23 (Phụ lục 1) thì trong số SV tham gia, đa phần SV cho rằng PP giảng dạy tại trường ĐHNT chưa phù hợp, vì không bám vào dạng đề thi TA theo chuẩn quốc tế TOEIC, giáo trình giảng dạy chưa thực sự phù hợp với các cấp độ của sinh viên. 
Tất cả những điều trên cho thấy rằng lý do chính dẫn đến việc SV bỏ tiết là vì TA không được xem là môn học bắt buộc. Ngoài ra, giáo trình cũng là vấn đề cần xem xét! Điều này càng được chứng thực hơn khi được hỏi: “Bạn có ý kiến gì nhằm nâng cao chất lượng học TA theo chuẩn TOEIC?” thì có đến 167 SV trên tổng số 263 SV tham gia trả lời đồng tình rằng nên đưa TA theo chuẩn TOEIC làm môn học bắt buộc, có tính điểm cho SV. Cụ thể, có những SV phát biểu như sau: 
“Nhà trường nên tập trung đưa TA theo chuẩn TOEIC như một môn học bắt buộc. Để SV tự do học sẽ không có động lực và dần dần lãng quên đi việc học TA.” (SV 1)
“Cần có phương pháp dạy xát với đề thi, nên bắt buộc SV đến lớp vì SV vẫn còn lười học ở nhà.” (SV 45)
“Theo tôi nên đưa TA làm môn học chính thức như những môn học khác, và tăng thời gian học lên.” (SV 167)
…..

Điều này cũng hoàn toàn đồng nhất với ý kiến của SV khi được hỏi về lý do học TA: “Tôi học TA vì TA là môn học bắt buộc” (Bảng lý do, mục đích học TA) thì có hơn 50% SV đồng ý với phát biểu trên. Từ ý kiến nêu trên cho thấy khi TA trở thành môn học bắt buộc sẽ giúp SV có động cơ học TA tốt hơn.
IV. Kết luận

Qua kết quả điều tra về thái độ và thực trạng học TA của SV các lớp không chuyên trường ĐHNT, chúng tôi thấy rằng SV K52 là những SV năm nhất mới bước chân vào giảng đường ĐH. Vì vậy, thái độ đối với việc học của họ còn khả quan nhưng do việc mất căn bản từ cấp dưới và thói quen học phụ thuộc vào GV từ trước nên khi học trên ĐH họ gặp không ít khó khăn. Thêm vào đó, với giáo trình chưa thật sự phù hợp, việc nội dung và mục tiêu học chủ yếu nghe và nói – các kỹ năng mà SV không hoặc ít được học từ cấp dưới càng làm cho SV K52 xa lánh với việc học TA. Và việc TA không được xem là một môn học bắt buộc đã khiến họ dần xao nhãng để dành thời gian cho các môn học có tính điểm nhằm lấy kết quả học tập tốt mặc dù họ có thái độ tốt đối với TA.
Ngoài ra việc hạ mức TOEIC cho SV chỉ là kế sách tạm thời. Trên thực tế hiện nay theo nhu cầu của xã hội thì mức TOEIC của trường đưa ra khá thấp so với yêu cầu tuyển dụng của các công ty (450 – 600). Do đó, điều quan trọng là SV và Nhà Trường phối hợp nâng cao chất lượng dạy và học để sau khi ra trường SV có thể tự tin với khả năng TA của mình, đáp ứng được nhu cầu xã hội và mong muốn mà Trường đang vươn tới – Chuẩn quốc tế TOEIC do Bộ đề ra.
CHƯƠNG II. ĐỘNG CƠ HỌC TIẾNG ANH VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG CƠ HỌC CỦA SINH VIÊN
I. Cơ sở lí luận

1. Khái niệm về động cơ học tập

Ngày nay, khái niệm về động cơ được sử dụng hầu như ở tất cả các ngành nghề trong cuộc sống: trong công việc, lao động, thể thao, học tập v.v. Kleinbeck (2009:347) cho rằng, động cơ là nền tảng cơ bản của hiệu quả lao động và học tập. Năng suất lao động và học tập không chỉ được xác định bởi khả năng làm việc và học tập, mà còn dựa vào động cơ của nó.

Vậy thì động cơ học tập là gì? Tại sao động cơ học tập lại có vai trò quan trọng trong cuộc sống? Nhân tố nào tác động đến hành vi và cư xử của con người? Rất nhiều lĩnh vực khoa học có thể tham gia để trả lời cho câu hỏi này như:  tâm lý học, xã hội học, giáo dục học, khoa học về thần kinh học và khoa học về giáo dục v.v...Một tác giả đã đưa ra định nghĩa về động cơ học tập như sau: Động cơ học tập là sự sẵn sàng đầu tư thời gian, sức lực và các tiềm lực khác của con người trong một khoảng thời gian dài, để đạt được một mục đích đã đặt ra trước của bản thân" (Edmondson 1997: 89).

Động cơ học tập là một khái niệm tổng thể bao gồm rất nhiều nhân tố khác nhau. Theo Gardner (1985: 50) động cơ học tập bao gồm bốn nhân tố chính: mục đích đề ra, nỗ lực học tập của bản thân, mong muốn đạt được mục tiêu đã đề ra và thái độ đúng đắn với hành vi của con người. Như vậy theo Gardner thì động cơ học NN của SV chính là kết hợp của sự kiên trì cố gắng để đạt được mục tiêu đã đề ra, mong muốn học NN và thái độ đúng đắn đối với việc học NN đó. Chính vì vậy, động cơ học NN chính là chìa khóa của sự thành công trong việc dạy và học NN.

2. Các dạng thức của động cơ học tập

2.1 Động cơ học tập để hòa nhập vào cộng đồng và động cơ học tập mang tính phương tiện.
 Hai khái niệm về động cơ học tập này được Gardner và Lambert đưa ra trong công trình nghiên cứu của mình vào năm 1970. Động cơ học tập để hòa nhập được hiểu là người học muốn trở thành thành viên của cộng đồng ngôn ngữ đó, ví dụ học NN để có thể hòa nhập dễ dàng vào cuộc sống ở môi trường mới. Động cơ học tập mang tính phương tiện được hiểu là người học sử dụng ngôn ngữ được học vào công việc hoặc vào mục đích nào đó.
2.2. Động cơ học tập nội vi và ngoại vi ở người học

Người có động cơ học tập nội vi, học NN xuất phát từ niềm đam mê, yêu thích, có niềm vui và có nhu cầu thực sự học, ngay cả khi người học không cần dùng ngôn ngữ đó cho công việc hay mục đích nào khác. Đối lập với động cơ học nội vi là động cơ học ngoại vi. Người có động cơ học ngoại vi chịu tác động của ngoại cảnh, ví dụ việc khen thưởng của thầy cô hoặc của bố mẹ, học để nhận quà tặng hay học vì lấy điểm tốt v.v. Schiefele cho rằng, động cơ học tập nội vi có vai trò quyết định đối với việc học NN (xem Schiefele 1996: 52). Trên cơ sở của niềm đam mê, quan tâm thực sự đến việc học mà người học sẽ đạt được kết quả học tập cao. Đó cũng chính là mục đích đạt được của các GV giảng dạy nói chung và GV NN nói riêng.
3. Các thuyết về động cơ

Kleppin khẳng định rằng, trong lĩnh vực dạy và học NN, hầu như chưa có khái niệm nào được đưa ra nghiên cứu và thảo luận nhiều như vấn đề về động cợ học tập (xem Kleppin 2006: 57). Trong phần này chúng tôi muốn giới thiệu bốn công trình nghiên cứu về đề tài này của Robert Gardner, Crookes và Schmidt, DÕrnyei, Williams và Burden. Những công trình nghiên cứu nay đã đóng góp rất lớn vào việc phát triển và cải thiện việc dạy và học NN hiện nay.

3.1 Thuyết về động cơ học tập của Robert Gardner

Thuyết về động cơ học NN của Robert Gardner được đánh giá là thuyết thành công nhất và có ảnh hưởng lớn nhất đối với việc dạy và học NN hiện nay. Ngay từ đầu những năm 70, Gardner đã cùng các đồng nghiệp của mình nghiên cứu một công thức để đo động cơ học NN đó là Attitude/Motivàtion Test Battery (AMTB). Ban đầu, Gardner đã tiến hành nghiên cứu ở một nhóm học sinh học tiếng Pháp từ lớp 7 đến lớp 11 tại Canada (tiếng mẹ đẻ của các học sinh này là TA). Để đo thanh công động cơ học NN, thái độ và yếu tố sợ học NN. Sau đó, ông đã tiến hành nghiên cứu ở nhiều nơi khác như ở London, Orantio và ở bảy vùng khác của Canada.

Trong việc đo AMTB, Gardner và đồng nghiệp của ông đã nghiên cứu năm lĩnh

vực sau đây:

+ Thái độ đối với việc học: gồm có thái độ/ quan điểm của học sinh đối với thầy cô giáo và đối với nhóm bạn học.

+ Sự gắn bó (Integrativität): AMTB nghiên cứu ba nhân tố chính sau đây: sự định hướng gắn bó để trở thành thành viên một nhóm hay một tổ chức nào đó, mối quan tâm đến việc học ngoại ngữ và thái độ đối với nhóm người sử dụng ngôn ngữ đích.

+ Động cơ học tập được đánh giá qua những nhân tố sau:

·  Tăng cường thúc đẩy động cơ học tập.
· Mong muốn học NN.
· Quan điểm/ thái độ đối với quá trình học NN.
+ Sự định hướng mang tính phương tiện.
+ Sợ học NN được thể hiện qua những trường hợp sau đây:

· Sợ sử dụng NN trong lớp học

· Sợ sử dụng NN trong cuộc sống hàng ngày

3.2 Thuyết về động cơ học NN của Crookes và Schmidt

Crookes và Schmidt đã soạn thảo một công trình nghiên cứu về động cơ học tập vào năm 1991. Công trình nghiên cứu này đã mở ra một kỷ nguyên mới trong việc nghiên cứu động cợ học tập trong lĩnh vực giảng dạy và học tập NN. Hai tác giả cũng đã chỉ ra rằng, các công trình nghiên cứu từ trước đến nay đã bỏ qua vai trò của môi trường giảng dạy trong lớp học đối với quá trình học NN (1991: 482). Mối tương quan giữa động cơ học tập và việc học NN được phân tích qua bốn khía cạnh sau đây:

+ Schmidt cho rằng sư tập trung của người học vào nội dung học tập chính là điều kiện chính cho việc học NN.

+ Phạm vi tình huống giảng dạy trong giờ học bao gồm kỹ thuật và những hoạt động được GV và học viên thực hiện trong giờ học. GV tăng cường chất lượng nội dung giảng dạy.

+ Phạm vi về chương trình giảng dạy: GV soạn thảo chương trình giảng dạy dựa trên cơ sở của nhu cầu người học, thảo luận với đồng nghiệp về việc lựa chọn các tài liệu giảng dạy và về những điểm mạnh và điểm yếu của tài liệu đã được đưa vào sử dụng trong giờ học.

+ Phạm vi ngoài giờ học đề cập đến môi trường ngoài lớp, nơi mà SV có thể sử dụng tốt những kiến thức ngôn ngữ đã lĩnh hội được.
3.3 Thuyết về động cơ học tập của Dõrnyei
Trong thuyết về động cơ học tập Dõrnyei nổi bật lên ba phạm vi chính:

+ Phạm vi về ngôn ngữ bao gồm các giá trị về văn hóa, ngôn ngữ và giá trị về ngữ dụng học cũng như thái độ của người học đối với ngôn ngữ và văn hóa đích. Những giá trị văn hóa và ngôn ngữ này được xác định trong môi trường xã hội của người học. Ví dụ, người học sẽ có ấn tượng tốt về ngôn ngữ đích, nếu họ thường xuyên có cơ hội xem phim hay chương trình truyền hình bằng chính ngôn ngữ đó, thiết lập mối quan hệ tiếp xúc với người bản xứ, hay tham gia vào các chương trình trao đổi văn hóa v.v...

+ Phạm vi người học bao gồm những yếu tố mang tính cá nhân mà người học tự phát triển trong quá trình học tập. Hai nhân tố chính góp phần vào thành công của người học đó là mong muốn đạt được thành công và sự tự tin vào chính khả năng của bản thân mình.

 + Về môi trường học tập: môi trường học tập gắn với các mô típ đặc trưng cho những khía cạnh khác nhau của việc học NN trong lớp học. Môi trường học tập bao gồm ba thành phần chính sau đây:

· Yếu tố khóa học có tác dụng thúc đẩy động cơ học tập như chương trình giảng dạy, tài liệu và PP giảng dạy, nhiệm vụ của người học.

· Yếu tố đặc trưng của GV đề cập đến tính cách cũng như phong cách giảng dạy và hành vi cư xử của GV trong lớp học.

· Yếu tố đặc trưng cho nhóm học: thể hiện sự hợp tác trong nhóm và sự hiểu biết thông qua các hoạt động trong giờ học.
3.4. Thuyết động cơ học tập của Williams và Burden

Theo Williams và Burden, mỗi một cá nhân có động cơ học tập khác nhau. Vì vậy việc đảm bảo cho một cá nhân có động cơ học NN và kiên trì để đạt được kết quả trong quá trình học tập ở mỗi cá nhân là hoàn toàn khác nhau. Theo hai tác giả, động cơ học tập bao gồm ba yếu tố chính sau:

+ Lý do học tập: Ở đây lý do học tập chịu tác động của những nhân tố trong và ngoài của mỗi cá nhân.

+ Quyết định để học.

+ Duy trì sự cố gắng cũng như sự bền bỉ chịu đựng để hoàn thành tốt việc học.

Cũng theo Williams và Burden, động cơ học tập là kết quả của sự kết hợp giữa các yếu tố ngoại vi và nội vi của mỗi cá nhân. Các yếu tố nội vi ở trong mỗi cá nhân bao gồm chủ yếu là nguyên nhân dẫn đến hành vi học, khả năng kiểm soát sự thay đổi quá trình học và khả năng thực hiện mục đích đã đề ra. Trong những nhân tố ngoại vi ảnh hưởng đến động cơ học tập cần phải kể đến trước tiên là cha mẹ, thầy cô giáo và bạn bè. Họ không tác động trực tiếp nhưng có khả năng hỗ trợ và thúc đẩy quá trình học tập của người học.
II. Kết quả nghiên cứu

1. Động cơ học TA của sinh viên
Để nghiên cứu về động cơ học TA của SV các lớp TOEIC trên địa bàn trường ĐHNT, chúng tôi đưa ra câu hỏi theo sự lựa chọn theo mức độ từ 1 đến 5, tùy theo mức độ đồng ý của người trả lời câu hỏi. Các mức độ đồng ý của câu trả lời gồm: 1-  Rất không đồng ý, 2 - Không đồng ý, 3 – Tương đối đồng ý, 4 - Đồng ý, 5 - Hoàn toàn đồng ý. Những người tham gia vào điều tra gồm các SV từ các lớp TOEIC được yêu cầu trả lời các câu hỏi một cách tự nhiên và thoải mái. Các phiếu trả lời hợp lệ là các phiếu hoàn thành hơn 90% số câu hỏi trong bảng câu hỏi. Số liệu thu thập được phân tích bằng chương trình IBM SPSS Statistics 19. Các câu 18, 20, 27 là những phát biểu về động cơ học tập mang tính phương tiện. Các câu 15, 21, 26 là những phát biểu thuộc loại động cơ để hòa nhập vào cộng đồng.
Kết quả thu thập được khi chúng tôi đưa ra mẫu câu hỏi như sau:
Bảng 1: Động cơ học TA mang tính phương tiện

	STT
	Phát biểu
	Trung bình

	18
	 Có khả năng nói tốt TA giúp tôi nâng cao đia vị xã hội
	4,23

	20
	Vượt qua được kỳ thi TOEIC là mục tiêu quan trọng nhất đối với tôi.
	4,00


	27
	Nếu tôi học TA  tốt thì tôi có thể tìm được công việc tốt.
	4,40


Bảng 2: Động cơ học TA để hòa nhập vào cộng đồng
	15
	 Tôi học TA chủ yếu là vì tôi yêu thích ngôn ngữ, văn hóa và con người ở các nước khác.
	3,24

	21
	Học TA để giao tiếp là mục tiêu quan trọng nhất.
	4,08

	26
	Tôi muốn học TA  vì tôi muốn học/du lịch đến những nước nói TA.
	3,28


Theo kết quả nghiên cứu 97 SV đang học các lớp TOEIC tại trường ĐHNT, kết quả từ bảng trên cho thấy việc học TA với động cơ tìm được công việc tốt có chỉ số cao nhất 4,40. 
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Biểu đồ 5: Nếu học TA tốt giúp kiếm được công việc tốt

Có đến 67 SV trên tổng số 97 SV chọn câu trả lời hoàn toàn đồng ý tức 63, 3 % trên tổng số 100%. Điều này cho thấy SV đã có ý thức cao về tầm quan trọng của việc học TA đối với tương lai của mình. TA hiện tại là ngôn ngữ toàn cầu và hầu hết các nước trên thế giới tiến hành các cuộc hội nghị quốc tế về tất cả các lĩnh vực đều sử dụng TA là ngôn ngữ chính thức. Đặc biệt đối với đất nước đang phát triển như Việt Nam thì sự nhận thức về tầm quan trọng của TA như vậy là dấu hiệu mang tính tích cực. Đa số SV chọn đồng ý với loại động cơ này tức là họ đã có động cơ học tập mang tính phương tiện (Gadner , Lambert ).

Việc vượt qua kỳ thi TOEIC do Trường đề ra cũng là một trong những động cơ có tỷ lệ đồng ý cao của SV. Biểu đồ sau cho thấy rõ điều này.
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Biểu đồ 6: Mục tiêu quan trọng là thi TOEIC
Cũng thuộc loại động cơ mang tính phương tiện cụ thể là giúp SV tìm được việc làm tốt sau khi ra trường, câu phát biểu được nhiều SV lựa chọn thứ 2 là “Có khả năng nói tốt TA giúp tôi nâng cao đia vị xã hội” với chỉ số là 4, 28. Trong tổng số người tham gia trả lời thì có 50% hoàn toàn đồng ý và gần 30% khá đồng ý với phát biểu.
Qua kết quả điều tra về động cơ học TA của SV chúng tôi thấy rằng SV không chỉ có động cơ học tập mang tính phương tiện mà còn có động cơ học tập để hòa nhập vào cộng đồng. Cụ thể, có gần 45% chọn “Hoàn toàn đồng ý với phát biểu: “Học TA để giao tiếp là mục tiêu quan trọng nhất”. Tỷ lệ cao (48%) chọn Tương đối đồng ý và đồng ý, chỉ có 5% là không đồng ý với câu phát biểu trên. Biểu đồ dưới đây sẽ thể hiện rõ điều này.
Động cơ học tập để hòa nhập được hiểu là người học mong muốn được trở thành thành viên của cộng đồng nào đó, với ước muốn được giao tiếp với những con người thuộc cộng đồng ngôn ngữ mà họ học. Họ mong muốn được khám phá văn hóa, yêu thích ngôn ngữ, văn hóa và con người ở các nước khác, hay muốn học/du lịch đến những nước nói TA. SV trường ĐHNT không chỉ có động cơ phương tiện cao mà động cơ nội vi và động cơ học tập để hòa nhập cũng không hề thấp.  Cụ thể như sau:

Có 31 % SV hơi đồng ý, 17 % khá đồng ý và khoảng 31 % hoàn toàn đồng ý với phát biểu: “ Tôi muốn học TA  vì tôi muốn học/du lịch đến những nước nói TA”. Và phát biểu: “Tôi học TA chủ yếu là vì tôi yêu thích ngôn ngữ, văn hóa và con người ở các nước khác” cũng cho kết quả tương tự như phát biểu trên.

Qua số liệu trên cho thấy SV học TA với hai động cơ là động cơ để hòa nhập với cộng đồng và động cơ mang tính phương tiện. Cả hai động cơ đều đóng vai trò như nhau đối với việc học TA của SV.
2. Những yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học TA
Có 97 SV đang học ở các lớp TOEIC tham gia trả lời phiếu điều tra gồm 41 câu hỏi được chia thành các nhóm khác nhau. Câu trả lời được chia thành 5 mức độ đồng ý từ thấp đến đến cao gồm: 1 - Rất không đồng ý, 2 - Không đồng ý, 3 - Tương đối đồng ý, 4 - Đồng ý, 5 - Hoàn toàn đồng ý. Các phiếu điều tra hợp lệ là các phiếu có tỉ lệ trả lời các câu hỏi đạt trên 90%.

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập, đó là những yếu tố nội vi (những yếu tố trong giờ học và trong bản thân mỗi cá nhân) và những yếu tố ngoại vi (những yếu tố ngoài giờ học và ngoài mỗi cá nhân) - Schiefele (1996). Tất cả các yếu tố cả bên trong lẫn bên ngoài cùng nhau tác động đến SV theo từng mức độ khác nhau và ở các SV khác nhau thì ảnh hưởng cũng khác nhau.
2.1. Yếu tố nội vi
Những yếu tố nội vi có ở ngay trong mỗi cá nhân từng SV và ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình học tập. Trong đó cần phải kể đến trước tiên đó là lý do, thái độ đối với ngôn ngữ đích, ở đây là TA, khả năng tự đánh giá về khả năng của bản thân và cảm xúc cá nhân v.v.
2.1.1 Lý do, mục đích học
Mỗi một hành vi của con người đều có lý do nhất định dẫn đến việc thực hiện hành vi đó. Lý do có vai trò quan trọng trong việc điều khiển hành vi của mỗi cá nhân và dựa trên các nhu cầu cơ bản của cá nhân đó. Việc học NN cũng như vậy, được xác định bởi những lý do sau: lý do của xã hội, lý do về cha mẹ, lý do về mục đích, lý do về mục đích giao tiếp, lý do vì thành tích học tập và lý do về sự tò mò muốn hiểu biết.
Trong bảng câu hỏi điều tra, kết quả khảo sát những lý do trên chúng tôi thu được như sau:

Bảng 3: Lý do, mục đích học
	STT
	Phát biểu
	Trung bình

	27
	Nếu tôi học TA tốt thì tôi có thể tìm được công việc tốt
	4,40

	18
	Học TA có thể giúp tôi mở rộng tầm mắt
	4,23

	19
	 Có khả năng nói tốt TA giúp tôi nâng cao đia vị xã hội
	4,08

	21
	Học TA để giao tiếp là mục tiêu quan trọng nhất
	4,08

	20
	Vượt qua được kỳ thi TOEIC là mục tiêu quan trọng nhất đối với tôi
	4,00

	25
	Tôi đang học TA  vì tôi muốn học lên cao hơn
	3,52

	22
	Tôi học TA vì TA là môn học bắt buộc
	3,07

	24
	 Tôi đang học TA vì tôi sử dụng TA trong các môn học khác
	2,52

	16
	Tôi học TA chủ yếu do gia đình, bạn bè muốn tôi cải thiện khả năng TA của mình
	2,46


Từ bảng trên cho thấy có những lý do quan trọng thúc đẩy SV trường ĐHNT học TA. Lý do quan trọng nhất là tìm kiếm việc làm tốt vì khá đông SV chọn câu trả lời:  “Nếu tôi học TA tốt thì tôi có thể tìm được công việc tốt” nhận được sự đồng ý rất cao với số trung bình là 4,40. Song song với đó là những lý do về việc mở mang tầm hiểu biết thông qua ngôn ngữ TA với số trung bình 4,23, để nâng cao địa vị xã hội với số trung bình 4,08 bằng với lý do học tập TA để sử dụng vào mục đích giao tiếp qua các câu hỏi “Học TA có thể giúp tôi mở rộng tầm mắt”, “Có khả năng nói tốt TA giúp tôi nâng cao đia vị xã hội” và “Học TA để giao tiếp là mục tiêu quan trọng nhất”. 
Tìm đến với kỳ thi TOEIC và học để vượt qua kỳ thi này cũng là lý do quan trọng đối với SV trường ĐHNT. Xem mục đích chính của lớp học là kì thi TOEIC và thi để đạt chuẩn đầu ra có mức đồng ý khá cao 4,00. Điều này phản ánh đúng thực trạng SV rất quan tâm tới tiêu chuẩn mới này của trường ĐHNT. Trong khi đó, với lý do “Tôi học TA vì TA là môn học bắt buộc”, “Tôi đang học TA vì tôi sử dụng TA trong các môn học khác” và “Tôi học TA chủ yếu do gia đình, bạn bè muốn tôi cải thiện khả năng TA của mình” nhận được ít sự đồng ý của các SV nhất, với số trung bình lần lượt là 2,46,  2,52 và 3,07.
2.1.2. Quan niệm nhận thức về bản thân
Trong quan niệm nhận thức về bản thân thể hiện sự đánh giá của mỗi cá nhân về bản thân cũng như về khả năng học tập của chính mình, liệu với khả năng đó họ có đạt được mục đích mà mình đã đề ra hay không (Williams và Burden, 1997). Khi có những đánh giá đúng đắn của SV về khả năng của chính họ, SV có thể đặt ra những mục tiêu phù hợp với họ, tránh bị áp lực lớn khi mục tiêu ở ngoài tầm với hay quá thấp đối với khả năng của họ.

Với câu hỏi “Bằng nỗ lực bản thân tôi sẽ học TA tốt”, mức độ đồng ý đạt khá cao với số trung bình  4,20 và “Tôi có khả năng trong việc học TA” mức độ đồng ý có thấp hơn với số trung bình 3,26. Kết quả này cho thấy rằng SV có nhận thức rất rõ ràng về khả năng của họ và quan trọng hơn, SV cho rằng ngoài khả năng học TA thì nỗ lực học tập cá nhân của bản thân hay sự cố gắng trong học tập sẽ là điểm mấu chốt để nâng cao kỹ năng TA của họ.
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Biểu đồ 7: Quan niệm nhận thức về bản thân
2.1.3 Quan điểm, thái độ đối với việc học TA
Boosch (1987: 91) cho rằng, thái độ tích cực là một trong những nhân tố quan trọng nhất góp phần vào sự thành công trong việc học NN. Kleppin cũng đồng tình hoàn toàn với quan điểm này của Boosch và khẳng định thêm vai trò của thái độ tích cực đối với ngôn ngữ và văn hóa đích. Cũng cần phải nhìn nhận một điều, là thái độ tích cực đối với học NN bị ảnh hưởng bởi tác động của xã hội. Không có thái độ tích cực, việc học trở nên khó khăn, gây trở ngại cho việc tiến xa thêm trong quá trình học của SV và ngược lại, thay đổi tích cực trong thái độ với môn học sẽ mang đến những thành tựu học tập cho SV. Vậy, thái độ của SV trường ĐHNT đối với việc học TA như thế nào? Bảng số liệu sau sẽ nói rõ điều này.
Bảng 4: Thái độ đối với việc học TA của SV
	STT
	Phát biểu
	Trung bình

	36
	Tôi tự tin rằng mình có khả năng học tốt TA
	3,70

	17
	Tôi lập kế hoạch ngắn hạn một cách cụ thể, rõ ràng về việc học TA của mình hiện tại
	3,30

	23
	Tôi thường xuyên nghĩ đến cách để nâng cao trình độ TA của mình
	3,93

	11
	Tôi sẽ tiếp tục theo học TA khi có thể
	4,08


Bảng trên cho thấy thái độ của SV đang học tại các lớp TOEIC ở ĐHNT có thái độ với việc học TA chỉ với số trung bình khá vì số ít SV ( khoảng ở chỉ số 3) đồng tình với các câu hỏi: “Tôi tự tin rằng mình có khả năng học tốt TA” (3,70) “Tôi lập kế hoạch ngắn hạn một cách cụ thể, rõ ràng về việc học Tiếng Anh của mình hiện tại” (3,30), “Tôi thường xuyên nghĩ đến cách để nâng cao trình độ TA của mình” ( 3,93). SV chưa thể hiện sự mong muốn cao về việc học TA và sự tự tin vào khả năng học của họ. Thái độ thiếu tích cực giải thích việc thiếu động lực học tập của SV các lớp TOEIC hiện nay.
2.1.4 Mục đích và kỳ vọng của người học vào việc học TA
Để có thể đạt được thành công trong việc học TA, trước tiên người học phải xác định được cho mình mục đích và định hướng học tập. Theo LinZ (2003: 73) thì mục đích của sự định hướng học tập thể hiện ở chỗ, người học muốn học và nâng cao các kỹ năng về trình độ tiếng, cũng như không ngừng tăng cường khả năng về NN của mình. Nếu người học có sự định hướng về mục đích học tập rõ ràng, thì họ sẽ có cơ hội để đạt được hiệu quả cao và không ngừng cố gắng trong học tập.

Đối với SV đang học các lớp TOEIC tại trường ĐHNT thì mục đích và kỳ vọng của họ tất nhiên là sẽ có đủ các kỹ năng, kiến thức cần thiết để vượt qua bài thi TOEIC mà họ sẽ phải tiến hành để có đủ tiêu chuẩn ra trường. Thành thạo 3 kỹ năng quan trọng gồm nghe, đọc và viết là ưu tiên của SV vì nó phục vụ cho bài thi TOEIC sau này. Mục đích này tồn tại ở tất cả SV một khi họ đã tham gia vào các lớp TOEIC của trường. Tuy nhiên, liệu SV có làm gì để đạt được mục đích và kỳ vọng của mình?
Với câu hỏi “Tôi thường xuyên nghĩ đến cách để nâng cao trình độ TA của mình” với mức đồng ý 3,93 thể hiện tính tự giác khá cao của SV trong việc cải thiện khả năng TA của họ nhưng chỉ dừng ở mức “ý tưởng” khi câu “Tôi lập kế hoạch ngắn hạn một cách cụ thể, rõ ràng về việc học TA của mình hiện tại” chỉ nhận được mức đồng ý 3,30. Sự khác biệt này chỉ ra rằng SV tuy có những suy nghĩ tích cực để nâng cao trình độ TA của họ nhưng thực tế có rất ít người có những hành động cụ thể hóa những suy nghĩ đó.
2.1.5. Cảm xúc của người học
Cảm xúc và động cơ học tập có mối quan hệ mật thiết với nhau. Trong môi trường học NN, những cảm xúc chủ yếu thường xuất hiện như: vui mừng, hy vọng, tự hào, lo sợ, buồn chán, tức giận v.v. Những cảm xúc đó có tác dụng làm thúc đẩy động cơ học tập và ngược lại. Nếu người học thấy yêu thích và có hứng thú với việc học, họ sẽ tập trung hơn vào việc học. Bảng số liệu sau thể hiện rõ cảm xúc học TA của SV trường ĐHNT.
Bảng 5: Cảm xúc và hứng thú học TA của SV
	STT
	Phát biểu
	Trung bình

	33
	Tâm trạng lo lắng, áp lực kỳ thi giúp tôi tập trung học TA hơn
	2,82

	34
	Lời nhận xét tích cực từ bạn bè, GV khi tôi trả lời hay làm bài tập TA giúp tôi tin rằng mình sẽ học tốt hơn
	3,63

	35
	Tâm trạng vui vẻ, không áp lực khiến tôi hứng thú hơn với TA
	3,99

	38
	Việc giám thị coi thi có mặt trong phòng thi làm tôi căng thẳng, làm bài không tập trung
	3,03


Mức độ đồng ý của SV với các câu này phản ánh thực tế học tập hiện nay khi kỳ thi TOEIC gây ra áp lực khá lớn đối với SV, tạo nên sức ép đối với động cơ học tập, thể hiện qua mức độ đồng ý với câu “Tâm trạng lo lắng, áp lực kỳ thi giúp tôi tập trung học TA hơn” chỉ có 2.82. Trong tổng số SV điều tra thì số lượng SV không đồng ý với phát biểu trên lớn hơn số lượng đồng ý.
[image: image8.png]Frequency

30

10

Mean=2.82
Std. Dev.
NZos

125




Biểu đồ 8: Tâm trạng lo lắng, áp lực kỳ thi giúp tôi học tốt hơn

Vượt qua kỳ thi TOEIC vừa là mục tiêu cần phải đạt được, cũng vừa là nguyên nhân gây lo sợ cho SV nếu không vượt qua được kỳ thi sẽ không đủ điều kiện ra trường. Trong khi đó, những yếu tố như sự tự tin, tâm trạng vui vẻ hay những nhận xét tích cực đối với SV có thể tạo ảnh hưởng khá tốt tới hứng thú học tập của SV.
2.1.6 Khả năng lý giải nguyên nhân của thành công hay thất bại trong học tập

Người học có khả năng tự giải thích nguyên nhân dẫn đến thành công hay thất bại trong quá trình học. Ví dụ: tôi thấy mình có năng khiếu học NN, tôi đã học chăm chỉ, bài tập quá dễ đối với tôi, tôi đã không cố gắng học, tôi không có khả năng học NN v.v. Những nguyên nhân của thành công hay thất bại trong việc học NN có thể là có ở ngay trong chính bản thân cá nhân đó (ví dụ như sự cố gắng, hay năng khiếu) hoặc là do môi trường bên ngoài tác động vào (ví dụ như mức độ khó, dễ của bài tập hoặc do may mắn, tình cờ).
Kết quả nghiên cứu cho thấy SV trường ĐHNT cảm thấy không thật sự cố gắng hết sức để học TA vì mức độ đồng ý của câu hỏi: “Tôi có thể tự tin, thành thật nói rằng tôi đã cố gắng hết sức mình để học TA” chỉ là 3,49, khá thấp so với câu “ Bằng nỗ lực bản thân tôi sẽ học TA tốt ” với chỉ số 4,02. Chính vì lý do đó mà không nhiều SV tìm đến hoặc tham gia lên lớp học đầy đủ dù khá đông SV (4,03) cho rằng “ tham gia lớp học thêm giúp tôi học TA tốt hơn”. Như vậy rõ ràng là SV nhận thức được yếu tố thúc đẩy động cơ học TA của họ. Thế thì còn có yếu tố gì ảnh hưởng đến việc tham gia lên lớp của SV?
 2.2 Những yếu tố ngoại vi
Những yếu tố ngoại vi ảnh hưởng đến động cơ học TA có liên quan đến môi trường xã hội và các điều kiện của môi trường học NN. Nhân tố quan trọng nhất đó là hành vi cư xử của GV và ảnh hưởng của GV đến quá trình học. Ngoài ra, điều kiện về giảng dạy và học tập, cũng như môi trường học cũng có vai trò không nhỏ với động cơ học TA của SV. Qua điều tra chúng tôi thấy rằng động cơ học TA của SV chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố sau đây.

2.2.1.Ảnh hưởng của giáo viên
GV có vai trò vô cùng quan trọng trong giờ học NN. Nhiệm vụ của họ là truyền bá kiến thức về ngôn ngữ thông qua các ký hiệu, nói, viết v.v. Có thể nói, vai trò của người GV dạy NN rất tổng hợp, họ là người đạo diễn, viết kịch bản, diễn viên, nhà kỹ thuật v.v. Nếu việc học NN không diễn ra ở chính nước sở tại, thì môi trường để phát triển các kỹ năng chỉ là trên lớp. Chính vì vậy mà người GV cùng với phong cách giảng dạy của mình và hành vi cư xử trong lớp học đóng vai trò rất quan trọng đối với động cơ học tập của người học.

Để điều tra mức độ ảnh hưởng của GV dạy TA trên lớp TOEIC đối với động cơ học tập của SV, chúng tôi đưa ra các phát biểu sau. Tùy vào mức độ đồng ý đối với các phát biểu đó mà SV chọn câu trả lời đúng nhất.
	STT
	Phát biểu
	Trung bình

	6
	Chất lượng giao tiếp giữa SV với GV ảnh hưởng lớn đối với hứng thú học tập của SV
	3,62

	30
	Việc được GV góp ý một cách chân thành và nhận được lời khen ngợi sẽ khiến tôi học tốt hơn
	4,07

	39
	Việc được GV định hưởng cụ thể, giải thích về sự thành công, thất bại trong môn học giúp tôi nhận thức tầm quan trọng của việc học TA hơn
	3,95

	40
	Học tập với GV nghiêm khắc trong khi giảng bài giúp tôi học tốt hơn
	3,02

	41
	Học tập với GV vui tính, hài hước trong khi giảng bài giúp tôi học tốt hơn
	4,28


Bảng 6: Ảnh hưởng của GV đối với động cơ học TA của SV
Khi đưa ra bảng câu hỏi điều tra về mức độ ảnh hưởng của GV đối với động cơ học của SV, chúng tôi nhận thấy rằng GV có ảnh hưởng rất lớn đến động cơ học tập của SV. Đặc biệt là thái độ tích cực của GV khi đưa ra những nhận xét cho SV giúp SV tự tin hơn rất nhiều. Điều này có ảnh hưởng rõ rệt đối với động cơ của SV, cụ thể qua biểu đồ sau đây:
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Biểu đồ 9: GV góp ý chân thành giúp học TA tốt hơn
Kết quả trên cho thấy có hơn 40% SV rất đồng ý với phát biểu trên, khoảng 35% khá đồng ý, 18, 4% hơi đồng ý và chỉ có 3% không đồng ý và 3% còn lại rất không đồng ý. Kết quả trên cho thấy mặc dù SV học theo cách truyền thống hay hiện đại thì GV vẫn có vai trò dẫn đường chỉ lối cho SV, GV là một nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy SV học tập.

GV có vai trò định hướng cụ thể cho SV trong mỗi khóa học, điều này tác động không nhỏ tới tính định hướng về kiến thức đạt được cho SV. Theo phỏng vấn một số GV đang giảng dạy tại các lớp TOEIC cho biết đa phần SV vẫn còn lười học, phụ thuộc vào GV rất nhiều. SV đến lớp theo cảm hứng. Ban đầu SV đến rất nhiều nhưng giảm dần về sau. Việc định hưóng cho SV trước mỗi khóa học về kiến thức mà SV phải đạt được khi kết thúc khóa học sẽ giúp SV có được kế học học tập cụ thể và rõ ràng hơn. Điều này nhận được sự đồng tình từ SV khi chúng tôi tiến hành điều tra qua việc hỏi ý kiến của SV về mức độ đồng ý đối với phát biểu “Việc được GV định hướng cụ thể, giải thích về sự thành công, thất bại trong môn học giúp tôi nhận thức tầm quan trọng của việc học TA hơn”.
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Biểu đồ 10: Được GV định hướng về thành công, thất bại và nội dung học TA giúp SV học tốt hơn
Những tác động trong mối quan hệ giao tiếp giữa GV và SV,việc tôn trọng lẫn nhau có ảnh hưởng kích thích, tăng cường động lực học tập nhiều hơn, giúp tăng sự hứng thú và đạt hiệu quả cao hơn trong lớp họcTA.

Với phát biểu “ Chất lượng giao tiếp giữa SV với GV ảnh hưởng lớn đối với hứng thú học tập của SV”, chỉ 16% SV không đồng ý với phát biểu trên còn lại là đồng ý và hoàn toàn đồng ý.
Kết quả trên cũng trùng với kết quả mà Noels, Clément và Pelletier (1999) từng nghiên cứu mối quan hệ giữa nhận thức của SV đối với các kiểu giao tiếp  của GV có ảnh hưởng đến động lực trong học tập và khả năng ngôn ngữ của SV. Các nhà khoa học Brok, Levy, Brekelmans và Wubbels (2005) đã nghiên cứu nhận thức của SV đối với thái độ hợp tác của GV về bốn khía cạnh có ảnh hưởng đến động lực học tập, đó là: thỏa mãn, nỗ lực, tự tin và phù hợp trong một lớp học TA tại Tây Ban Nha.

Nghiên cứu cho thấy cả hai đối tượng GV và SV khi có mối quan hệ gần gũi, thông cảm và tôn trọng sẽ có ảnh hưởng lớn đến việc tạo ra niềm vui, tăng cường nỗ lực học tập, và sự tiếp xúc giữa thầy và trò sẽ dễ dàng hơn. Từ đó, càng có nhiều SV nhận thức GV như một người cùng hợp tác hoặc là người có khả năng giúp đỡ, giải quyết khó khăn trong học tập. Ngày sẽ càng có nhiều học sinh chia sẻ cùng GV và các bạn học về kinh nghiệm giải quyết vấn đề trong học tập, và càng thúc đẩy động cơ tạo nỗ lực lớn trong người học.

Tóm lại, sự hướng dẫn và  thái độ của GV trong mối quan hệ hòa hợp với SV sẽ tạo hiệu ứng cho sự tự tin, tự giác dẫn đến việc tự đánh giá chính xác hơn và khả năng tiếp thu sẽ hoàn thiện hơn.

Bên cạnh đó Noels (2001) cũng đã nghiên cứu mối tương quan giữa nhận thức của SV qua các kiểu quan hệ của GV và từ đó đo lường sự thay đổi động lực của SV. Sự phân tích chỉ ra rằng khi các GV càng kiểm soát chặt chẽ, tạo áp lực đối với việc làm bài tập, hầu như các SV càng cảm thấy ít tự chủ hơn, từ đó các SV càng bị mất tự tin, trong điều kiện phản hồi nhất định, các SV càng biểu lộ rõ ràng sự suy giảm động lực học tập nhiều hơn.

Theo kết quả chúng tôi so sánh giữa hai kiểu thái độ của GV nghiêm khắc trong khi giảng bài và vui tính, hài hước thì kiểu thứ hai được SV ưa thích và có ảnh hưởng đến SV lớn hơn kiểu thứ nhất. Cụ thể là có tới hơn 54% SV hoàn toàn đồng ý, hơn 40% tương đối đồng ý và đồng ý với câu phát biểu “ Học tập với GV vui tính, hài hước trong khi giảng bài giúp tôi học tốt hơn”. So sánh với kết quả điều tra về việc học tập với GV nghiêm khắc thì chỉ có 20% là hoàn toàn đồng ý, và gần 40% là đồng ý ở mức độ thấp. Điều này thể hiện ở biểu đồ dưới đây:
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Biểu đồ 11: GV vui tính giúp SV học TA tốt hơn

Tóm lại, sự hướng dẫn và thái độ của GV trong mối quan hệ hòa hợp với SV sẽ tạo hiệu ứng cho sự tự tin, tự giác dẫn đến việc tự đánh giá chính xác hơn và khả năng tiếp thu sẽ hoàn thiện hơn.
2.2.2 Ảnh hưởng của cha mẹ và bạn bè

Ngoài yếu tố GV là yếu tố quan trọng thì động cơ học của SV cũng chịu ảnh hưởng từ phía gia đình và bạn bè.

Tuy nhiên động cơ học do gia đình và bạn bè chi phối không nhận được sự đồng tình nhiều từ phía SV. Do SV với đặc điểm thuộc lứa tuổi trưởng thành, có khẳ năng tự lập cao, không bị phụ thuộc nhiều về mặt tinh thần đối với gia đình nên việc học TA cũng như các môn học khác chủ yếu là từ phía chính bản thân người học. Tuy nhiên khi bạn bè có những lời nhận xét tích cực lại là nhân tố góp phần thúc đẩy SV học tập tốt hơn. Biểu đồ sau thể hiện rõ điều này.
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Biểu đồ 12: Nhận xét tích cực từ phía bạn bè, thầy cô giúp SV tự tin hơn

SV học trên môi trường đại học tiếp xúc chủ yếu với những bạn bè cùng trang lứa, thái độ của bạn bè xung quanh tác động đến SV không chỉ ở các hành vi giao tiếp mà còn là một trong các động lực khác giúp SV học tốt hơn. Khi nhận được lời khen, động viên tích cực từ phía bạn bè xung quanh thì SV thấy tự tin hơn vào khẳ năng của mình. Từ đó có thể phát huy được khẳ năng vốn có, đồng thời cũng có cơ hội học hỏi từ phía bạn bè nhiều hơn.
2.2.3 Môi trường giảng dạy và học tập

Trong giờ dạy NN, một yêu cầu quan trọng được đặt ra là người học có điều kiện được tiếp xúc và làm quen với các hình thức học đa dạng như làm nhóm nhỏ hoặc nhóm lớn, thuyết trình trước lớp v.v. Khả năng làm việc trong nhóm, hợp tác với nhau và khả năng giải quyết vấn đề mang tính xây dựng là cơ sở của môi trường giảng dạy và học tập NN, và có tác dụng khuyến khích người học rất lớn. Điều này thể hiện qua số liệu đạt được sau khi chúng tôi đưa ra bảng điều tra về những nhân tố có liên quan đến môi trường giảng dạy và học tập sau:

	STT
	Phát biểu
	Trung bình

	2
	 SV chưa cố gắng học tập vì không có sự cạnh tranh cần thiết hay phong trào học tập diễn ra ở lớp, nhóm học
	3,33



	28
	Tôi tiếp thu bài tốt khi các GV tổ chức hoạt động, trò chơi liên quan bài học tại lớp
	3,92

	29
	Tôi thấy hứng thú học hơn khi học, thảo luận theo nhóm, cặp
	3,94

	31
	Không khí học tập yên tĩnh, không có những hoạt động sẽ giúp tôi học TA tốt hơn
	2,62

	32
	Lớp họccó trang thiết bị hiện đại như máy vi tính kết nối Internet, Radio… giúp tôi hứng thú hơn với việc học TA
	4,08


Bảng 7: Ảnh hưởng của môi trường giảng dạy và học tập

Đối với những yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học của SV thì việc lớp họcđược trang bị các thiết bị hiện đại như máy vi tính kết nối Internet, Radio… giúp SV hứng thú hơn với việc học TA. Qua điều tra về phía SV và phỏng vấn GV chúng tôi thấy rằng hầu hết các lớp đã được trang bị máy chiếu, radio giúp hỗ trợ cho GV trong việc giảng dạy. Tuy nhiên so với nhu cầu của SV thì các trang thiết bị khác như internet và máy tính thì vẫn chưa thỏa mãn nhu cầu sử dụng của SV.  Kết quả điều tra cho thấy hầu hết gần 90% đồng ý với việc trang thiết bị hiện đại tạo điều kiện cho SV học tập dễ dàng hơn và cảm thấy thích thú hơn với việc học.
Cùng với sự ảnh hưởng của GV đối với sự hứng thú học tập của SV thì các hoạt động liên quan tới bài học trên lớp có vai trò không nhỏ đối với sự tiếp thu bài học của SV. GV hay tổ chức các hoạt động buộc SV tham gia giúp kích thích hứng thú của SV hơn nữa đối với việc học TA. Theo kết quả điều tra thì việc học tập trong môi trường yên tĩnh không có những hoạt động không giúp SV tiếp thu bài tốt. Cụ thể có tới hơn 50% (52 SV) không đồng ý với phát biểu cho rằng môi trường yên tĩnh giúp SV học tốt hơn. Đa số họ đồng ý với việc GV tổ chức hoạt động, trò chơi liên quan bài học tại lớp, và tham gia các bài học theo nhóm, cặp tạo hứng thú học hơn là học theo PP ghi chép thông thường.

Cũng theo nghiên cứu thì trong môi trường học TA, SV cần thực hành nói nhiều trên lớp, GV nên để SV thảo luận tự do, thoải mái. SV cần được học tập trong môi trường thân thiện nhưng vẫn mang tính cạnh tranh. Khi SV cảm thấy được sự thách thức nhưng vẫn an toàn vì có sự góp mặt của GV giúp SV được thúc đẩy học tập hơn. Việc lựa chọn các trò chơi cho SV tham gia cũng ảnh hưởng lớn đến SV. Khi SV tham gia các trò chơi, và nhận ra rằng việc học TA cũng thú vị và mang lại niềm vui cho họ (Yuan Kong, tr. 147).
Ngoài ra thì SV với tâm lý ưa thách thức và lớp học mang tính cạnh tranh giữa những người học cũng giúp SV nâng cao tinh thần học tập. Những lớp học có phong trào sôi nổi, có tính cạnh tranh được SV ưa thích học tập trong môi trường đó hơn là các lớp học khác.
2.2.4. Tài liệu giảng dạy và học tập

Tài liệu giảng dạy và học tập có thể khuyến khích và thúc đẩy lý do học tập và hiểu biết của người học, nếu như chúng có đề cập đến những vấn đề thường nhật của người học. Tài liệu giảng dạy cũng có khả năng làm giảm động cơ học tập, nếu như chúng quá khó hoặc quá dễ đối với trình độ của người học. Hiện nay, yêu cầu đặt ra đối với tài liệu giảng dạy học NN phải đảm bảo tính mới mẻ, cập nhật, thay đổi đề tài, tính khả thi, tính tổng hợp v.v. Đặc biệt những nhà soạn thảo tài liệu giảng dạy NN cần phải đế ý đến nhu cầu và nhũng mong muốn cùng như trình độ của người học, để tài liệu giảng dạy phát huy được tính giá trị của nó.

Theo thực tế hiện nay tại trường ĐHNT SV đang học theo giáo trình do IIG biên soạn. Theo ý kiến của GV được phỏng vấn thì có thầy cô cho rằng: “Do không tiến hành kiểm tra đầu vào, nên không thể phân lọai được SV. Học theo giáo trình hiện nay đối với SV không chuyên, có những SV đã học TA được 7 năm thì dễ, còn với những SV không biết gì thì lại là khó nên việc giảng dạy cho phù hợp với từng mức độ SV là rất khó khăn ”. (GV1, GV3) 
Ý kiến trên là hoàn toàn hợp lý và xát với thực trạng SV đang theo học tại trường. Giáo trình học phải phù hợp với trình độ của người học thì việc học mới đem lại hiệu quả. Nếu một SV ở trình độ cao nhưng trên lớp lại học theo giáo trình ở trình độ trung cấp hay sơ cấp, SV đó sẽ thấy việc học TA là quá dễ và dần dần mất đi sự hứng thú đối với việc lên lớp. Ngược lại SV trình độ sơ cấp khi học theo giáo trình trung cấp sẽ thấy TA thực sự rất khó khăn, và sẽ thấy sợ việc học TA hơn nữa. Điều quan trọng là SV phải thấy tài liệu học phù hợp với khả năng của mình, không quá dễ nhưng cũng không quá khó để SV thấy được việc học TA là một quá trình đầy hứng thú, ngày càng muốn học TA hơn.

2.2.5 Kết luận

Việc học NN có thể được đánh giá là một công việc hết sức khó khăn và vất vả. Trong mối tương quan đó thì động cợ học tập là một nhân tố quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình học, vì nó là sự tổng hợp của các nhân tố sau: mục đích, tính bền bỉ, niềm mong muốn và thái độ đối với ngôn ngữ được học. Siebert (2006: 10) cho rằng động cơ học tập chính là chìa khóa cho quá trình học tập mang tính lâu dài. GV giảng dạy cần tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của học sinh mình, nhất là những yếu tố nội vi, để từ đó có những PP giảng dạy hợp lý, đáp ứng được nhu cầu học tập của người học. Đó cũng là chìa khóa cho sự thành công trong công tác giảng dạy nói chung và cho việc giảng dạy NN nói riêng.
3. Phương pháp học theo nhóm, cặp và phương pháp sử dụng trò chơi trong việc tạo động cơ học TA của cho sinh viên.
3.1 Các bước kiến tạo động cơ học

Qua các công trình nghiên cứu dựa trên kinh nghiệm bản thân và qua tổng kết các câu trả lời của các bảng câu hỏi gửi cho người dạy và người học, đã có nhiều nhà giáo dục đề xuất cách thức mà động lực học tập có thể được phát triển và hổ trợ trong quá trình đào tạo TA. Như Dornyei và Crizér (1998) đã trình bày 10 đề xuất cho GV hướng vào việc cải thiện động lực học tập TA cho SV. Williams và Burden (1997) đã đưa ra 12 cách để thúc đẩy động lực học tập của học sinh. Đơn giản nhất theo Dornyei (2001) các phương thức thúc đẩy động lực học tập có thể tóm lược thành bốn bước như sau:
Bước 1: Liên quan đến việc tạo môi trường tương thích trong lớp họcTA. Có nghĩa là GV cần tạo ra các điều kiện kích thích động lực, đơn giản bằng cách biết tổ chức, hướng dẫn các hoạt động, hành vi thích hợp của SV trong lớp học.

Cần tạo một mối quan hệ hai chiều gắn bó, thoải mái, vui vẻ và tôn trọng lẫn nhau trong các hoạt động của lớp giữa thầy và trò. Duy trì một bầu không khí học NN trong lớp dễ chịu và hổ trợ. Đề xuất các quy ước chung cho từng cặp học sinh tự quản để nối kết các thành viên trong nhóm học tập của lớp thành một tập thể thống nhất.

Bước 2: Tập trung vào việc tăng cường động lực học sinh bằng cách nâng cao giá trị của họ liên quan đến kỹ năng thực hành tiếng và thái độ học tập. Định hướng rõ ràng nhu cầu, khả năng và mục tiêu của người học, xác định mối liên quan chặt chẽ và phù hợp trong tài liệu, giáo trình học với việc làm khi ra trường. GV cần thiết kế các hoạt động ngôn ngữ phù hợp khiến người học tự tin, tự giác trong học tập, tiến đến sử dụng thành thạo các kỹ năng môn học trong thực tế, phù hợp với sự phát triển xã hội.

Bước 3: Bảo đảm duy trì động cơ bằng cách thiết lập những mục tiêu gần gũi với người học, nội dung thường gặp trong cuộc sống để SV thực tập giao tiếp, biết giải quyết vấn đề từ đơn giản đến phức tạp. Cần tạo môi trường cho SV được thực hành tiếng với người bản ngữ nhằm kích thích động lực. Tổ chức học tập theo nhóm nhằm phát triển khả năng phát biểu và trình bày độc lập, nâng cao chất lượng trong thực hành, thảo luận về kinh nghiệm học tập, PP tiếp thu bài học và tự đánh giá hiệu suất của người học. Quy trình này sẽ gia tăng trong SV sự tự tin, tạo quyền tự học, thúc đẩy chiến lược tự quản, cùng nhau truyền thụ kiến thức đạt được trong tập thể lớp.

Bước 4: Đề cặp đến tính tích cực khuyến khích bằng cách thúc đẩy người học hoàn thành trách nhiệm học tập từ sự nỗ lực hơn là khả năng. Sau đó GV thu nhận thông tin phản hồi về cường độ động cơ học tập đã thúc đẩy hiệu quả học tập. SV cũng tự đánh giá kết quả học tập TA của bản thân, của bạn cùng nhóm và của cả lớp qua quá trình luyện tập. Cá nhân tích cực sẽ được biểu dương trước lớp nhằm thúc đẩy động lực học tập. Làm tăng sự hài lòng cho người học về hiệu quả môn học sẽ giúp người học càng cố gắng hơn trong tương lai.

Theo Dornyei bốn bước cơ bản trên chủ yếu tùy thuộc vào thái độ, hành vi tổ chức dạy học của GV và nỗ lực tham gia hoạt động học tập của SV, nhằm tạo sự tự tin, ảnh hưởng trực tiếp đến tính tự giác học tập và mang đến hiệu quả tích cực cho người học. Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể để áp dụng, cụ thể trong nghiên cứu này, đối tượng là các SV các khoa không chuyên ngữ vì thế thời gian họ dành cho việc học là rất ít, nếu không muốn nói là không có thời gian học ở nhà. Các giải pháp phải chú trọng vào việc cho SV học, thực hành và ghi nhớ ngay trong lớp. Chúng tôi đi sâu phân tích hai PP thuộc bước ba trong bốn bước tạo động cơ học NN (Dornyei và Crizér, 1998). Theo khảo sát trên thì hai PP trên được GV thường xuyên áp dụng trong quá trình giảng dạy trên lớp nhất, đồng thời cũng được đa số SV cho là hiệu quả nhất.

3.2 Phương pháp sử dụng trò chơi trên lớp cho SV
PP sử dụng trò chơi trong học tập có thể được hiểu đó là một phương thức, cách thức truyền tải một thông điệp, một nội dung cụ thể nào đó đến người nghe thông qua trò chơi, hình thức chơi mà học, từ đó ý nghĩa của nội dung bài học  được truyền tải đến người nghe một cách nhẹ nhàng, nhưng đầy sâu sắc và dễ hiểu. Hay nói cách khác “trò chơi học tập” là “chiếc cầu nối” hữu hiệu và thân thiện nhất, tự nhiên nhất giữa người dạy và người học trong giải quyết nhiệm vụ chung và cùng hướng tới đạt được mục tiêu của bài học. Đặc biệt là trong lĩnh vực học NN cụ thể là học TA.
3.2.1 Ưu điểm, thuận lợi của việc sử dụng trò chơi

PP này đem lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích. Các trò chơi bổ trợ cho việc học, kích thích nơi người học niềm hứng thú say mê, sự sáng tạo và chủ động. Các trò chơi nếu biết cách tổ chức một cách hợp lý, nội dung trò chơi có liên quan đến bài học sẽ giúp SV nhớ bài nhanh hơn và lâu hơn. Đặc điểm các trò chơi là sự vui nhộn và mang tính thách thức. Theo điều tra, khảo sát của chúng tôi về việc sử dụng trò chơi trên lớp học TOEIC đối với SV thì nhận được kết quả là có tới hơn 70 % SV ( 68 SV trên tổng số 98) thấy việc học có lồng ghép trò chơi trong quá trình học, SV cảm thấy hứng thú với bài học hơn, tiếp thu kiến thức được nhiều hơn so với việc học ghi chép thông thường.

Có nhiều lọai trò chơi nhằm làm nóng hay làm “tan băng” bầu không khí lớp học cho đến các lọai hình sinh hoạt yêu cầu sự phối hợp các kỹ năng như trò “filling in the gaps” ( điền vào chỗ trống ) nhằm kiểm tra những điều đã học. Trò chơi còn được dùng để tăng vốn từ cũng như tạo nên ý thức phát âm và phát huy thêm các kỹ năng. Viết về tính hiệu quả của trò chơi Jill Hadfield viết như sau: “ Muốn dạy viết, điều quan trọng là phải có lý do khiến ta phải viết, và chúng tôi tin rằng các trò chơi chính là câu trả lời tốt nhất cho yêu cầu này. Một khi học viên thấy vui, họ càng tích cực, càng thấy môn viết đầy hứng thú và kết quả tốt hơn là điều hiển nhiên”. Yếu tố cơ bản khiến trò chơi thành công chính là khả năng xác định được lý do thực hiện. Ngoài ra trò chơi cũng có thể áp dụng trong việc giảng dạy những kỹ năng khác như nghe, nói.  Tuy nhiên, nhiều GV rất ngại đưa các trò chơi vào bài giảng của mình vì họ chưa “ chịu chơi”. Dede Wilson cho rằng “ Nếu biết khéo tổ chức các trò chơi, chúng sẽ là phương tiện tuyệt vời giúp học viên luyện tập ngôn ngữ”.

Hơn hết, trò chơi góp phần rút ngắn khoảng cách giữa GV và SV, giữa SV và SV, giúp cho không khí lớp học sôi nổi hơn, người dạy và học hứng thú hơn trong việc dạy và học NN. Như theo kết quả điều tra về các nhân tố ảnh hưởng đến động cơ học TA của SV trường ĐHNT ở trên, sự giao tiếp giữa SV và GV là một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến động cơ học của SV. Khi sử dụng trò chơi trên lớp, khoảng cách thầy – trò được rút ngắn, SV cảm thấy thoải mái tự tin hơn để tiếp thu bài học.

3.2.2 Khó khăn trong việc áp dụng trò chơi cho sinh viên
Hiệu quả cao của việc sử dụng trò chơi trên lớp cho SV trong quá trình học NN được cả GV và SV đồng tình. Tuy nhiên theo khảo sát về mức độ sử dụng, kết quả cho thấy GV sử dụng PP này không thường xuyên lắm vì một số nguyên nhân sau đây:

Thứ nhất, GV phải năng động trong việc tổ chức, quản lý cho SV tham gia các trò chơi, không ngừng thay đổi thì SV mới hứng thú với trò chơi và bài học. Nếu các trò chơi được sử dụng lặp đi lặp lại thì trò chơi mất đi tính thử thách, SV không thấy hứng thú với việc tham gia trò chơi nữa.

Thứ hai, theo cơ chế hiện nay thì SV không bắt buộc phải đến lớp nên phần lớn các lớp TOEIC giảm dần về số lượng, SV đến lớp mang tính chất cưỡi ngựa xem hoa, không thực sự tham gia vào các hoạt động nên dù GV có chuẩn bị kỹ đến đâu thì cũng không tránh khỏi tình trạng lớp học thụ động. Theo một GV đang dạy lớp TOEIC cho biết SV rất lười tham gia vào các hoạt động, đa phần đến lớp cho xong.( GV1) 
Ngoài ra thời lượng cho việc học NN là rất ít. Mỗi tuần SV chỉ học một buổi, trong một buổi đó lượng kiến thức là rất lớn nên hầu như GV không đủ thời gian cho SV chơi trò chơi.

Việc áp dụng trò chơi để SV chơi mà học - học mà chơi cần có sự tham gia, hợp tác từ cả hai phía SV và GV. Vận dụng các giác quan sẽ làm cho người học càng nhớ lâu hơn. Khi có sự vui vẻ do chơi các trò chơi tính sáng tạo ở người học sẽ càng được phát huy. Có thể tiến hành các trò chơi vào bất cứ lúc nào trong quá trình học tập nhằm mục đích đa dạng hóa tiết học cũng như khiến người học biết tự giác học tập. Trò chơi còn là những biện pháp dễ nhớ nhất trong việc phát huy các kỹ năng cũng như kiểm tra, thử thách những gì người học đã học được.

3.3 Phương pháp học theo nhóm, theo cặp

Theo phương hướng lấy người học làm trung tâm, việc lựa chọn PP giảng dạy thường phức tạp hơn việc xây dựng các mục tiêu giảng dạy rất nhiều. Nunan, Tudor gợi ý có thể tiến hành kiểu công việc này theo hai giai  đoạn. Trong giai đoạn thứ nhất, GV cần tìm kinh nghiệm của  SV và các PP học tập mà SV ưa thích để trên cơ sở đó, với kinh nghiệm sẵn có của mình, GV có thể lựa chọn PP giảng dạy phù hợp. Trong giai đoạn thứ hai, GV cần thu hút sự tham gia tích cực của SV vào việc lập kế hoạch cho các chương trình học tập của SV. Công việc này có thể thực hiện được bằng cách khuyến khích SV suy nghĩ , tham gia vào các hoạt động học tập do GV tổ chức một cách tích cực, chủ động và sáng tạo. Do đó việc tổ chức hoạt động học tập cho học sinh trong các giờ học nói chung và trong giờ học NN  nói riêng có vai trò đặc biệt quan trọng và rất cần được GV chú ý trong bước thiết kế chương trình, nội dung của bài giảng. Hai hình thức tổ chức lớp học phổ biến là làm việc theo cặp (Pairwork) và theo nhóm (Groupwork).
3.3.1 Ưu điểm của hoạt động theo cặp, nhóm.
Học - đặc biệt là học giao tiếp bằng NN chủ yếu là vấn đề giao tiếp liên nhân (giữa người với người). Ngoài những cố gắng của cá nhân ra thì hình thức tổ chức lớp học cũng đóng một vai trò rất quan trọng. Hai hình thức tổ chức lớp họcđược cho là có lợi nhất cho dạy học NN là hoạt động theo cặp và theo nhóm.

Cần phải hiểu rằng hoạt động cặp nhóm không phải là PP giảng dạy mà là các cách thức tổ chức lớp học.Trong hoạt động theo cặp, GV chia lớp học ra làm các cặp. Mỗi SV làm việc với một người bạn của mình và tất cả các căp cùng làm việc một lúc.Trong hoạt động nhóm, GV chia lớp thành các nhóm nhỏ (mỗi nhóm từ 4 đến 5 SV). Cũng như hoạt động theo cặp, tất cả các nhóm cùng làm việc một lúc. Tuy nhiên nhiệm vụ của mỗi nhóm có thể khác nhau.

Làm việc theo cặp và theo nhóm là hai hoạt động giao tiếp có rất nhiều điểm lợi.

Thứ nhất là, chúng làm tăng sự tham gia của SV. Nếu một chủ đề trong lớp được năm hay sáu nhóm thảo luận trong cùng một thời gian thì điều này có nghĩa là số lượng người nói và thời gian thảo luận của từng cá nhân được tăng lên từ năm đến sáu lần. Hơn hữa, sự tham gia nhiều không những cuốn hút được nhưng SV tích cực mà còn cả những SV rụt rè nữa. SV sẽ thấy thoải mái hơn khi giao tiếp trong các nhóm nhỏ và, do đó, có thể tự diễn đạt những suy nghĩ của  mình một cách tự nhiên hơn.

Thứ hai là, thông thường SV thích hoạt động theo nhóm hơn là phải trả lời GV trước lớp. Lí do là vì, khi giao tiếp trong nhóm nhỏ kiểu ngôn ngữ SV dùng để diễn đạt thường cụ thể, thân mật và SV có điều kiện để thử nghiệm ngôn ngữ mà không bị áp lực từ bên ngoài.

Điểm lợi thứ ba của hoạt động giao tiếp theo cặp hay theo nhóm là, nó giải phóng GV ra khỏi vai trò của người dạy, người sửa lỗi và người kiểm soát lớp học, cho phép SV đảm nhiệm những vai trò lớn hơn.

Một điểm lợi nữa của hoạt động giao tiếp theo cặp và theo nhóm là, trong khi tiến hành những hoạt động giao tiếp này, SV có nhiều điều kiện để giúp đỡ nhau hơn, SV sẽ học nhau một cách hữu thức hay vô thức thông qua việc chữa lỗi cho nhau và bổ sung kiến thức cho nhau và, do đó, cùng nhau phát triển các kĩ năng.
3.3.2 Các khó khăn trong việc áp dụng phương pháp cho SV học theo nhóm, theo cặp.
Trong quá trình áp dụng các PP giảng dạy làm theo ở các lớp TOEIC tại trường ĐHNT, các GV gặp nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân. Phỏng vấn một số GV đã chỉ ra một số khó khăn chính sau.
Hoạt động theo cặp nhóm có nhiều lợi thế, nhưng nếu hai hoạt động giao tiếp này không được tổ chức một cách phù hợp thì chúng rất dễ phản tác dụng , và trong trường hợp này, thay vì lớp học được tổ chức theo hình thức “thông báo đồng loạt” trong đó GV thuyết trình, SV ngồi nghe im lặng , nó sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát của GV. Với vấn đề này, cách khắc phục là GV phải đưa ra những hướng dẫn rõ ràng để đảm bảo tất cả SV đều hiểu và có thể tiến hành hoạt động sau khi nghe hướng dẫn. Chủ đề thảo luận cũng ảnh hưởng đến hứng thú của SV nên GV cũng cần lựa chọn những chủ đề thảo luận thú vị phù hợp với nhu cầu và sở thích của SV, lôi cuốn tất cả SV đều tích cực tham gia. Hơn nữa, GV cũng cần phân biệt tính chất “tiếng ồn” được tạo ra bởi hoạt động cặp – nhóm. Nếu tiếng ồn là do kết quả thảo luận của SV tạo nên thì đó được gọi là thứ âm thanh tốt “good noise” và không nên cố gắng để làm giảm mà chỉ nên nhắc để SV điều chỉnh dần dần.

Một vấn đề cũng thường gặp khi tiến hành tổ chức hoạt động cặp – nhóm là SV có thể mắc nhiều lỗi mà GV không thể kiểm soát được. Tuy nhiên GV cũng có thể khắc phục vấn đề này bằng cách đưa ra những hướng dẫn cụ thể trước khi tiến hành hoạt động và thông qua hình thức kiểm tra sau khi cho SV tiến hành thảo luận. Việc này có thể giúp GV phát hiện và sửa những lỗi mà SV gặp phải nếu thấy cần thiết. Tuy nhiên việc sửa lỗi cũng cần được GV cân nhắc theo từng kĩ năng. Ví dụ , nếu đó là giờ nói GV nên hạn chế tối đa việc chữa lỗi đặc biệt là những lỗi nhỏ để khuyến khích SV nói tránh trường hợp SV không dám nói vì sợ sai.

Thứ ba là khi tổ chức cho SV hoạt động theo cặp –nhóm, GV có thể khó kiểm soát lớp học.

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP
Phần hạn chế của đề tài  


Trong quá trình thực hiện đề tài chúng tôi nhận thấy mặt hạn chế về kết quả điều tra thực trạng học TA theo chuẩn TOEIC của SV. Cụ thể là SV, khi được khảo sát về mức độ thường xuyên lên lớp học TA, cho kết quả khác với kết quả của GV giảng dạy. Kết quả thu được cho thấy những GV giảng dạy các lớp TA cho hay thực trạng SV bỏ tiết và không đến lớp học nhiều hơn con số mà chúng tôi nhận được từ phía SV (71% thường xuyên tham gia trên 80% số buổi học, 9% SV bỏ tiết ). Nguyên nhân tồn tại mặt hạn chế khách quan này là do SV vẫn còn e ngại, hay xấu hổ trong quá trình hợp tác điều tra thực trạng học nên không trả lời đúng với thực tế.
Kết luận và giải pháp

Qua kết quả nghiên cứu thực trạng học và các yếu tố ảnh hưởng tới động cơ học TA của SV không chuyên ngữ tại ĐHNT chúng tôi đưa ra một số kết luận như sau:
Thực trạng SV không chuyên học TA tại các lớp được điều tra có thái độ tích cực đối với TA nhưng do trình độ còn hạn chế và một phần chịu ảnh hưởng của cách dạy và học từ cấp dưới chỉ thiên về ngữ pháp trong khi bài thi TOEIC lại có đến 50% là về kỹ năng nghe nên trong quá trình học gặp nhiều khó khăn. SV đa phần đến với môn học TA không phải vì lý do ngoại vi – xem TA là môn học bắt buộc phải học- mà chủ yếu là vì động cơ mang tính phương tiện như tìm kiếm được công việc tốt sau khi ra trường hay nâng cao địa vị xã hội hay vì động cơ mang tính hội nhập như muốn đi du lịch nước ngoài, muốn giao tiếp, tìm hiểu văn hóa các nước nói TA …v.v. Những động cơ này chưa thực sự cấp thiết để dẫn dắt sinh viên đến việc học TA chăm chỉ và tự giác để đạt kết quả như Nhà trường mong muốn. Thêm vào đó, những động cơ này còn chịu ảnh hưởng từ nhiều phía bao gồm chính bản thân SV và yếu tố bên ngoài khác như: GV, môi trường học TA, trang thiết bị trong lớp họcTA …v.v. Trong các nhân tố đó thì GV là nhân tố có ảnh hưởng lớn hơn cả đối với sự hứng thú học cũng như kết quả học TA của SV. Từ việc phân tích những yếu tố ảnh hưởng, nhằm phát huy động cơ tích cực của SV, nâng cao hứng thú học chúng tôi đưa ra một số đề xuất sau đây: 

Đối với SV:

Xác định mục tiêu, lập kế hoạch, vạch ra định hướng học tập ngay từ đầu khóa học để thấy được những gì cần phải đạt được trong quá trình học.

Thay đổi PP học tập hiện tại, chủ động hơn trong học tập bằng các PP tích cực hơn.

Đối với GV:
Trước mỗi khóa học: GV nên giới thiệu tầm quan trọng của TA và định hướng cho SV biết được họ cần phải làm những gì để hoàn thành tốt khóa học. Phần lớn SV trường ĐHNT có động lực học ở buổi học đầu tiên, nhưng động lực đó giảm dần theo các buổi học. Vì vậy việc nhắc đi nhắc lại tầm quan trọng của TA giúp SV duy trì được động lực ban đầu của họ.

Trong quá trình học: 
Bố trí lớp học cho SV có cơ hội tiếp xúc với nhiều SV khác trong lớp, tránh tình trạng SV thụ động, ngồi cùng một vị trí trong nhiều buổi học. Có thể yêu cầu SV ngồi ở những vị trí khác nhau trên lớp và giải thích rõ mục đích của việc bố trí SV trong lớp học. Việc ngồi ở những vị trí khác nhau trong lớp học sẽ mang lại cho SV một số thuận lợi sau:

-  Giúp SV nâng cao khả năng giao tiếp, giảm sự tự ti, tăng tính tự tin của SV .

-  Giúp SV có cơ hội tiếp xúc với những SV khác trong lớp, SV có cơ hội được học hỏi những ưu điểm của các SV trong lớp.
Thường xuyên lồng ghép các hoạt động tạo bầu không khí vui vẻ, thoải mái cho SV, giúp SV tiếp thu bài tốt hơn như sử dụng các trò chơi, phim ảnh, hay cho SV học theo nhóm, theo cặp…v.v.
Linh hoạt lồng ghép các giáo trình khác bên cạnh giáo trình chính để thỏa mãn được sự chênh lệch về trình độ TA của các sinh viên.
Ngoài ra nên khuyến khích và khen ngợi và tạo niềm tin cho SV. Những lời khuyến khích và khen ngợi có thể tác động mạnh mẽ tới động lực học của SV theo kết quả khảo sát. Sự khen ngợi dành cho những nỗ lực và những tiến bộ đạt được có thể tạo cho SV sự tự tin để cố gắng hơn nữa. Tăng cường kiểm tra để đánh giá mức độ sinh viên đã đạt được sau nữa và cuối khóa học. Đừng vì không thể tính điểm vào tích lũy của sinh viên khiến sinh viên lơ là học mà quên cả việc đánh giá sinh viên trong khi kiểm tra đánh giá là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng thúc đẩy SV học tập tốt hơn – không chỉ khi kết thúc khóa học mà còn trong quá trình học (Gardner, Williams và Burden).
Đối với nhà trường:
Đưa TA theo chuẩn quốc tế TOEIC trở thành môn học bắt buộc như theo ý kiến của đa số sinh viên SV (63,5%) (xem trích dẫn trang 13), cần có quy chế bắt buộc đối với việc học TOEIC, xem việc học TOEIC như là một học phần bắt buộc và vì vậy, kết quả bài thi phải được tính vào điểm tích lũy của từng học phần. 
Ngoài ra, như các môn học bắt buộc khác, GV dạy TOEIC cũng được phép cho điểm đến 50% vào điểm tích lũy của SV. Có như vậy GV mới cảm thấy được sự cần thiết của các bài kiểm tra đánh giá và họ sẽ tăng cường kiểm tra đánh giá nhiều hơn. Điều này vô hình chung có thể thúc đẩy SV học TA tốt hơn vì họ thấy được rõ ràng thành quả học tập của mình trong từng giai đoạn học tập. Điều này cũng giúp phản ánh chính xác kết quả học tập của SV vì thành quả học NN nói chung và TA nói riêng đòi hỏi cả một quá trình lâu dài chứ không phải chỉ ngày một ngày hai mà có được (Gardner, Williams và Burden). 
Nhằm giúp GV đáp ứng được trình độ chênh lệch về TA của SV tốt hơn, ngay từ đầu mỗi khóa học, Nhà trường nên có kiểm tra đầu vào để xếp lớp cho SV. Hiện nay tình trạng SV có trình độ không đồng đều và rất chênh lệch khiến việc giảng dạy gặp rất nhiều khó khăn, rất khó để thỏa mãn tất cả SV khi chương trình giảng dạy quá dễ với một số SV trong khi lại quá sức với một số khác. GV không thể đáp ứng các yêu cầu khác nhau này một cách có hiệu quả với tình trạng này.
Có các giáo trình phù hợp cho các SV có trình độ khác nhau. Giáo trình hiện tại chỉ phù hợp cho một nhóm nhỏ SV và bất cập với đại đa số còn lại. Lý do vì tình trạng chênh lệch khá lớn về trình độ TA giữa các SV với nhau, giáo trình chỉ nhắm cho một đối tượng nhất định nên không thể thỏa mãn nhu cầu của tất cả SV. Vì vậy mà đa số SV bỏ tiết khi đã đến lớp được một thời gian.

Cải tiến trang thiết bị dạy và học như máy vi tính, CD và tạo điều kiện cho SV không chuyên được tiếp xúc với những người bản ngữ để nâng cao sự hứng thú với việc học TA.
Hướng phát triển đề tài

Những kiến nghị và giải pháp trên đây mang tính chất chung chung dựa trên giới hạn nhỏ bé của đề tài cả về mặc thời gian và đối tượng nghiên cứu với các tính chất đặc thù của trường ĐHNT. Quý thầy cô và các bạn có quan tâm sẽ có thể đi sâu nghiên cứu về từng giải pháp cụ thể như làm cách nào giúp SV làm bài nghe tốt hơn trong kỳ thi TOEIC; hay có thể nghiên cứu ở những địa bàn khác như các trường Đại học khác ở miền Trung khi tiến hành giảng dạy TA theo chuẩn TOEIC để có thêm giải pháp hữu hiệu hơn.
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PHỤ LỤC 1: Phiếu điều tra thực trạng học TA của SV khóa 52

PHIẾU KHẢO SÁT ĐIỀU TRA VỀ TRÌNH ĐỘ, THỰC TRẠNG HỌC TA ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG.

(Thông tin chỉ dùng cho công tác nghiên cứu và được giữ kín)

Câu 1: Bạn đã tham gia kỳ thi TOEIC chưa?

A: Có


B: Chưa
Câu 2: Bạn đã tham gia lớp luyện thi TOEIC chưa?

A: Có


B: Chưa
Câu 3: Bạn thấy học TA (TA) theo chuẩn TOEIC so với các môn học khác như thế nào?

A: Rất khó, sợ học hơn các môn khác.

B: Tương đối khó.

C: Bình thường.

D: Dễ hơn các môn khác.
Câu 4: Theo bạn vai trò của TA đối với bản thân là:

A: Cực kỳ quan trọng, xem là ưu tiên hàng đầu.

B: Quan trọng như các môn học khác.

C: Không quan trọng lắm.

D: Không cần thiết phải học.

Câu 5: Cảm nhận của bạn về môn TA là:

A: Cực kỳ yêu thích môn học này/ Luôn chú tâm học.

B: Yêu thích nhưng không dành nhiều thời gian học.

C: Bình thường, không thích lắm.

D: Không thích, sợ TA.

Câu 6: Theo bạn, điều kiện ra trường theo chuẩn TOEIC hiện nay được áp dụng tại trường ĐHNT như thế nào?

A: Hợp lý, phù hợp với trình độ chung của sinh viên và nhu cầu của xã hội.

B: Không hợp lý, yêu cầu đầu ra quá thấp, cần tăng thêm số điểm.

C: Không hợp lý, yêu cầu quá cao, cần hạ thấp số điểm.

D: Ý kiến khác.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7: Động cơ học TA của bạn là:

A: Môn bắt buộc, cần vượt qua để ra trường.

B: Tìm kiếm việc làm tốt khi ra trường.

C: Yêu thích TA, TA là công cụ để tìm hiểu văn hóa các nước nói TA.

D: Ý kiến khác.

………………………………………….…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 8: Bạn tự đánh giá về khả năng sử dụng TA của bản thân.

A: Rất tốt, tự tin khi giao tiếp với người bản ngữ hoặc những người biết nói TA.
B: Tạm ổn, nắm vững kiến thức có khả năng sử dụng TA nhưng giao tiếp chưa tự tin lắm.

C: Không tốt lắm.

D: Kém, hầu như không biết gì, cần học lại kiến thức cơ bản.
Câu 9: Bạn học TA được:

A: 1- 3 năm




B: 3- 5 năm

C: 5-7 năm




D: > 7 năm
Câu 10: Thời gian bạn dành để học TA hằng ngày là:

A: Dưới 30 phút



B: Khoảng 1 giờ

C: Khoảng 1-2 giờ



D: Nhiều hơn 2 giờ
Câu 11: Bạn học TA theo cách :

A: Chỉ đăng ký học trên lớp.

B: Vừa học trên lớp vùa học thêm ở trung tâm.

C: Tham gia các câu lạc bộ, nhóm học TA.

D: Ý kiến khác.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 12: Khi gặp khó khăn với TA bạn thường:

A: Tìm đến giáo viên nhờ tư vấn.

B: Tự mình tìm hiểu.

C: Nhờ bạn giải đáp.

D: Mặc kệ, bỏ qua.

Câu 13: Bạn có sử dụng phương pháp đặc biệt nào để học TA không? Nếu có thì phương pháp đó là gì?
A: Có



B: Không

Phương pháp: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 14: Khi giáo viên đưa ra câu hỏi bạn thường:

A: Tích cực giơ tay phát biểu.

B: Thỉnh thoảng, biết nhưng không trả lời.

C: Rất ít khi phát biểu vì không biết đáp án, trừ khi bị gọi.

D: Chưa bao giờ phát biểu.

Câu 15: Bạn hay tìm kiếm, tiếp xúc với tài liệu TA ngoài giờ học nhằm nâng cao trình độ TA:

A: Thường xuyên..

B: Đôi khi.

C: Hiếm khi, chỉ khi giáo viên yêu cầu.

D: Chưa bao giờ.

Câu 16: Bạn tiếp xúc với TA chủ yếu từ:

A: Sách, báo, tạp chí TA.

B: Sách giáo khoa trên lớp.

C: TV, internet, radio.

D: Ý kiến khác.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 17: Khi giáo viên đưa ra kiến thức TA, từ mới bạn thường:

A: Cố gắng học thuộc.

B: Dịch sang tiếng Việt rồi học theo tiếng Việt.

C: Ghi chép rồi không học lại.

D: Ý kiến khác.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 18: Bạn có tham gia đầy đủ các tiết học TA:

A: Tham gia đầy đủ, không nghỉ buổi nào.

B: Tham gia 80% số buổi học.

C: Có tham gia khoảng 50 % số buổi học.

D: Hiếm khi đi học, thường xuyên bỏ tiết.

Câu 19: Sỹ số lớp học TA bạn đang tham gia là:

A: 15-20 sinh viên

B: 20-25 sinh viên

C: 25-30 sinh viên




D: > 35 sinh viên

Câu 20: Sỹ số lớp học có ảnh hưởng đến khả năng tiếp thu bài học hay không? Nếu có thì ảnh hưởng như thế nào ?

A: Có





B: Không
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 21: Bạn gặp khó khăn khi học TA là do:

A: Mất căn bản từ cấp dưới.

B: Không có thời gian học.

C: Không hứng thú với cách dạy.

D: Ý kiến khác.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 22: Theo bạn phần khó nhất trong bài thi TA theo chuẩn TOEIC là:

A: Nghe





B: Ngữ pháp

C: Đọc





D: Tất cả

Câu 23: Theo bạn, phương pháp dạy TA tại trường đại học Nha Trang có phù hợp với dạng đề thi TA theo chuẩn TOEIC hay không? Nếu không phù hợp, bạn có kiến nghị gì nhằm nâng cao hiệu quả học TA?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 24: Theo bạn, chất lượng phòng thi TA theo chuẩn TOEIC tại trường đại học Nha Trang đã đạt yêu cầu chưa? Nếu chưa đạt thì bạn có kiến nghị gì:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cảm ơn sự nhiệt tình tham gia của các bạn!

PHỤ LỤC 2: Phiếu điều tra động cơ học TA và các yếu tố tác động đến động cơ học TA của sinh viên không chuyên trường Đại học Nha Trang
PHIẾU ĐIỀU TRA, THU THẬP Ý KIẾN CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG VỀ ĐỘNG CƠ HỌC TA
(Thông tin chỉ dùng cho công tác nghiên cứu và được giữ kín)

Thông tin của người tham gia nghiên cứu

Bạn là:         ☐Nam     ☐Nữ

Đang theo học hệ:         ☐Đại học    ☐Cao đẳng      ☐Trung cấp

Khoanh tròn đáp án từ 1 –> 5  FILLIN   \* MERGEFORMAT  theo mức độ bạn đồng ý với các câu phát biểu sau đây:

1                     2                        3                        4                         5

Rất không đồng ý    Không đồng ý    Tương đối đồng ý       Khá đồng ý         Hoàn toàn đồng ý

	STT
	Phát biểu
	Ý kiến

	1
	Sinh viên chưa cố gắng học tập vì giảng viên không gây được hứng thú học cho sinh viên.
	1          2          3          4          5

	2
	Sinh viên chưa cố gắng học tập vì không có sự cạnh tranh cần thiết hay phong trào học tập diễn ra ở lớp, nhóm học.
	1          2          3          4          5

	3
	Sinh viên chưa cố gắng học tập vì học cũng không để làm gì nên không cố gắng.
	1          2          3          4          5

	4
	Sinh viên chưa cố gắng học tập vì phải đi làm thêm nên ảnh hưởng tới việc học.
	1          2          3          4          5

	5
	Sinh viên chưa cố gắng học tập vì chương trình học quá tải.
	1          2          3          4          5

	6
	Chất lượng giao tiếp giữa sinh viên với giảng viên ảnh hưởng lớn đối với hứng thú học tập của sinh viên.
	1          2          3          4          5

	7
	Tham gia đầy đủ các tiết học trên lớp là cách tốt nhất giúp tôi cải thiện TA của mình.
	1          2          3          4          5

	8
	Tham gia lớp học thêm giúp tôi học TA  tốt hơn.
	1          2          3          4          5

	9
	Bằng nỗ lực bản thân tôi sẽ học TA tốt.
	1          2          3          4          5

	10
	Tôi có khả năng trong việc học TA.
	1          2          3          4          5

	11
	Tôi sẽ tiếp tục theo học TA khi có thể.
	1          2          3          4          5

	12
	Tôi rất thích thú khi học TA.
	1          2          3          4          5

	13
	Tôi thường xuyên nghĩ đến cách để nâng cao trình độ TA của mình.
	1          2          3          4          5

	14
	Tôi có thể tự tin, thành thật nói rằng tôi đã cố gắng hết sức mình để học TA.
	1          2          3          4          5

	15
	Tôi học TA chủ yếu là vì tôi yêu thích ngôn ngữ, văn hóa và con người ở các nước khác.
	1          2          3          4          5

	16
	Tôi học TA chủ yếu do gia đình, bạn bè muốn tôi cải thiện khả năng TA của mình.
	1          2          3          4          5

	17
	Tôi lập kế hoạch ngắn hạn một cách cụ thể, rõ ràng về việc học TA của mình hiện tại.
	1          2          3          4          5

	18
	Học TA có thể giúp tôi mở rộng tầm mắt.
	1          2          3          4          5

	19
	Có khả năng nói tốt TA giúp tôi nâng cao đia vị xã hội.
	1          2          3          4          5

	20
	Vượt qua được kỳ thi Toeic là mục tiêu quan trọng nhất đối với tôi.
	1          2          3          4          5

	21
	Học TA để giao tiếp là mục tiêu quan trọng nhất.
	1          2          3          4          5

	22
	Tôi học TA vì TA là môn học bắt buộc.
	1          2          3          4          5

	23
	Tôi thường xuyên sử dụng TA  ngoài giờ học trên lớp.
	1          2          3          4          5

	24
	Tôi đang học TA  vì tôi sử dụng TA  trong các môn học khác.
	1          2          3          4          5

	25
	Tôi đang học TA  vì tôi muốn học lên cao hơn.
	1          2          3          4          5

	26
	Tôi muốn học TA  vì tôi muốn học/du lịch đến những nước nói TA.
	1          2          3          4          5

	27
	Nếu tôi học TA  tốt thì tôi có thể tìm được công việc tốt.
	1          2          3          4          5

	28
	Tôi tiếp thu bài tốt khi các giáo viên tổ chức hoạt động, trò chơi liên quan bài học tại lớp.
	1          2          3          4          5

	29
	Tôi thấy hứng thú học hơn khi học, thảo luận theo nhóm, cặp.
	1          2          3          4          5

	30
	Việc được giáo viên góp ý một cách chân thành và nhận được lời khen ngợi sẽ khiến tôi học tốt hơn.
	1          2          3          4          5

	31
	Không khí học tập yên tĩnh, không có những hoạt động sẽ giúp tôi học TA tốt hơn.
	1          2          3          4          5

	32
	Lớp học có trang thiết bị hiện đại như máy vi tính kết nối Internet, Radio… giúp tôi hứng thú hơn với việc học TA.
	1          2          3          4          5

	33
	Tâm trạng lo lắng, áp lực kỳ thi giúp tôi tập trung học TA hơn.
	1          2          3          4          5

	34
	Lời nhận xét tích cực từ bạn bè, giáo viên khi tôi trả lời hay làm bài tập TA giúp tôi tin rằng mình sẽ học tốt hơn.
	1          2          3          4          5

	35
	Tâm trạng vui vẻ, không áp lực khiến tôi hứng thú hơn với TA.
	1          2          3          4          5

	36
	Tôi tự tin rằng mình có khả năng học tốt TA.
	1          2          3          4          5

	37
	Việc đặt ra mục đích học tập rõ ràng giúp tôi tích cực học hơn.
	1          2          3          4          5

	38
	Việc giám thị coi thi có mặt trong phòng thi làm tôi căng thẳng, làm bài không tập trung.
	1          2          3          4          5

	39
	Việc được giáo viên định hướng cụ thể, giải thích về sự thành công, thất bại trong môn học giúp tôi nhận thức tầm quan trọng của việc học TA hơn.
	1          2          3          4          5

	40
	Học tập với giáo viên nghiêm khắc trong khi giảng bài giúp tôi học tốt hơn.
	1          2          3          4          5

	41
	Học tập với giáo viên vui tính, hài hước trong khi giảng bài giúp tôi học tốt hơn.
	1          2          3          4          5


Cảm ơn sự nhiệt tình tham gia của các bạn!

PHỤ LỤC 3: Biên bản Phỏng vấn mẫu với GV dạy TA
(Trích) Một cuộc phỏng vấn mẫu với GV dạy các lớp TA tại trường ĐHNT
Người phỏng vấn (I): Em xin chào cô, xin cô cho biết ý kiến về thực trạng sinh viên học TA tại các lớp cô đã giảng dạy?

Giáo viên 1 (GV1): 

Thứ nhất, lúc đầu sinh viên đến lớp rất là đông, nhưng sau một quá trình học, sinh viên biết được việc học TA là không có tính điểm, không có đánh giá, có học cũng như không nên số lượng đi học giảm dần. Giảm đến mức có lớp chỉ còn 20%, có lớp còn dưới 10 sinh viên.

Thứ hai, do trình độ sinh viên không đồng đều, không có kiểm tra đầu vào, nên việc giảng dạy rất là khó khăn vì sinh viên có nhiều trình độ, giáo viên rất khó để dạy thỏa mãn hết sinh viên. Giáo trình hiện tại của trường quá dễ với sinh viên đã học 7 năm, nhưng quá khó với sinh viên chưa biết gì về TA. Sinh viên đã học 7 năm nhưng khi dạy bài đầu tiên là “Good morning” khiến sinh viên rất nản chí, trong khi ấn tượng buổi đầu tiên rất là quan trọng. Buổi đầu tiên thấy như vậy nên các buổi sau sinh viên đi học giảm dần, lan rộng ra các sinh viên khác khiến sĩ số lớp càng giảm.

Thứ ba, những sinh viên đi học thì đi học cho có, không có động lực học, rất lười học, đến lớp cho vui một phần do cơ chế đánh giá không có tính điểm.

I: Các phương pháp nào mà cô hay áp dụng trong qua trình giảng dạy trên lớp? Tính khả thi của các phương pháp đó?

GV1:

Trong quá trình giảng dạy, tôi có áp dụng nhiều phương pháp như theo cặp – nhóm, thực hành nghe, nói và viết sau phần dạy ngữ pháp cho sinh viên áp dụng lại kiến thức mới học, giúp sinh viên nhớ bài lâu hơn, giao bài tập về nhà trong quyển Workbook để làm thêm vì thời gian trên lớp không đủ. Nhưng chỉ có một vài người làm bài tập được giao.

I:  Cô gặp phải những khó khăn và thuận lợi gì khi áp dụng các phương pháp đó.

GV1:

Về những khó khăn khi áp dụng, nhiều lúc chuẩn bị bài rất là nhiều để lên lớp mong muốn dạy về các vấn đề đó nhưng lên lớp sinh viên không đi học tạo cho giáo viên cảm giác thất vọng, hụt hẫng. Sinh viên không đi học thì chuẩn bị bài không biết dạy cho ai.

Có khi sinh viên đi học, cô tổ chức hoạt động học tập nhưng sinh viên không chịu làm vì sinh viên nghĩ có làm cũng không có đánh giá, học không để làm gì. Sinh viên không chịu hợp tác.

I: Xin cô cho biết một số phương pháp có tiềm năng mà cô có ý định áp dụng vào thực tế? Các điều kiện để áp dụng các phương pháp này? Các khó khăn có thể phát sinh.

GV1:

Về các phương pháp dự định áp dụng, không chỉ riêng lớp này mà tất cả các lớp. Đó là luôn tính điểm chuyên cần, luôn điểm danh, có điểm điểm danh, điểm tham gia xây dựng bài, điểm làm bài tập, làm cho sinh viên cảm thấy được khuyến khích học vì học là có tính điểm, tạo động lực học, xây dựng bài, làm cặp-nhóm…

Thỉnh thoảng sẽ sử dụng trò chơi, bài hát.

Điều kiện áp dụng đó là bắt buộc học TA như các môn khác, sinh viên phải đi học, làm bài tập, tham gia vào các hoạt động do thầy cô tổ chức. Lớp học không có quá 30 sinh viên để dễ dàng tiến hành các hoạt động, bao quát, kiểm tra lớp dễ dàng. Hầu hết các lớp TA trong trường hiện giờ là chia nguyên lớp số lượng có thể lên tới 120 sinh viên trên một lớp, không áp dụng được các hoạt động gì hết.  Phải có điểm kiểm tra, đánh giá và lấy vào bảng điểm của sinh viên khi ra trường.

I: Cô có kiến nghị gì đối với nhà trường nhằm tạo điều kiện nâng cao chất lượng giảng dạy?

GV1: Phải tính điểm học phần, có các bài kiểm tra đánh giá tạo động lực cho sinh viên.

Phải chia lớp thành các lớp nhỏ.

Phải có thi đầu vào, xếp lớp.

Có giáo trình riêng nhiều cấp độ cho sinh viên. Hiện nay chỉ có một giáo trình duy nhất, cấp độ không quá khó hay quá dễ, mà ở giữa. Tức là có giáo trình cho sinh viên chưa biết gì và cho sinh viên đã giỏi rồi.

I: Cám ơn sụ hợp tác của cô, chúc cô ngày càng thành công trong công tác giảng dạy.

PHỤ LỤC 4: Phiếu điều tra về các giải pháp tạo động cơ học TA
(Áp dụng cho GV)

PHIẾU ĐIỀU TRA

(Áp dụng cho giảng viên các lớp TA)

Nghiên cứu các giải pháp tạo động cơ học TA đối với sinh viên không chuyên tại trường đại học Nha Trang

Điền vào ô sau theo mức 1-> 5 tương ứng mà thầy (cô) cho là đúng nhất với mức độ dưới đây:

a. Mức độ áp dụng:

1. Chưa từng áp dụng

2. Hiếm khi áp dụng

3. Thi thoảng áp dụng

4. Thường xuyên áp dụng

5. Luôn luôn áp dụng

b. Mức độ hiệu quả:

1. 0-20%

2. 20% - 40%

3. 40% - 60%

4. 60% - 80%

5. 80% - 100%

	Phương pháp
	Mức độ áp dụng
	Mức độ hiệu quả
	Những khó khăn
	Những thuận lợi

	1. Học theo nhóm, cặp
	1    2    3     4     5
	1    2    3     4     5
	
	

	2. Sử dụng sơ đồ tư duy (mind- mapping)
	1    2    3     4     5
	1    2    3     4     5
	
	

	3. Sử dụng trò chơi, flashcard, bài hát, tranh, phim ảnh trong tiết học
	1    2    3     4     5
	1    2    3     4     5
	
	

	4. Sử dụng các bài kiểm tra nhỏ (mini-test)
	1    2    3     4     5
	1    2    3     4     5
	
	

	5. Để sinh viên chuẩn bị bài giảng và giảng bài trên lớp (student lecture)
	1    2    3     4     5
	1    2    3     4     5
	
	

	6. Khuyến khích, động viên tích cực và có chế độ điểm cộng, trừ cho sinh viên
	1    2    3     4     5
	1    2    3     4     5
	
	

	7. Bố trí để sinh viên ngồi ở những vị trí khác nhau

tránh tình trạng ngồi thụ động ở một vị trí cố định trong khóa học
	1    2    3     4     5
	1    2    3     4     5
	
	


Cảm ơn sự tham gia của các thầy cô!
PHỤ LỤC 5: Phiếu điều tra về các giải pháp tạo động cơ học TA
(Áp dụng cho SV)

PHIẾU ĐIỀU TRA

(Áp dụng cho sinh viên các lớp TA)

Nghiên cứu các giải pháp tạo động cơ học TA đối với sinh viên  không chuyên tại trường đại học Nha Trang
Điền vào ô sau theo mức 1-> 5 tương ứng mà các bạn cho là đúng nhất với mức độ dưới đây:

a. Mức độ áp dụng: 

1. Chưa từng áp dụng      
2. Hiếm khi áp dụng


3. Thi thoảng

4. Thường xuyên áp dụng          
5. Luôn luôn áp dụng

b. Mức độ hứng thú với bài học: 

1. Hoàn toàn không hứng thú  
2. Không hứng thú lắm

3. Tương đối hứng thú     
4. Hứng thú      
5. Cực kỳ hứng thú

	Phương pháp
	Mức độ áp dụng
	Mức độ hứng thú với bài học
	Kiến nghị đối với giảng viên

	1. Học theo nhóm, cặp
	1    2    3     4     5
	1    2    3     4     5
	

	2. Sử dụng sơ đồ tư duy (mind- mapping)
	1    2    3     4     5
	1    2    3     4     5
	

	3. Sử dụng hình ảnh, trò chơi, flashcard trong tiết học
	1    2    3     4     5
	1    2    3     4     5
	

	4. Sử dụng các bài kiểm tra nhỏ (mini-test)
	1    2    3     4     5
	1    2    3     4     5
	

	5. Để sinh viên chuẩn bị bài giảng và giảng bài trên lớp (student lecture)
	1    2    3     4     5
	1    2    3     4     5
	

	6. Khuyến khích, động viên tích cực và có chế độ điểm cộng, trừ cho sinh viên
	1    2    3     4     5
	1    2    3     4     5
	

	7. Bố trí để sinh viên ngồi ở những vị trí khác nhau
	1    2    3     4     5
	1    2    3     4     5
	


Chân thành cảm ơn sự tham gia của các bạn!

Ghi chú:


A: Vì bị bắt buộc học


B: Tìm được việc tốt


C: Vì yêu thích


D: Ý kiến khác








Ghi chú:


A: Rất tốt, rất tự tin


B: Tạm ổn, nắm vững kiến thức


C: Không tốt lắm


D: Kém, cần học lại








Ghi chú:


A: Mất căn bản


B: Không có thời gian học	


C: Không hứng thú với cách dạy học hiện tại


D: Ý kiến khác








Ghi chú:


A: Tích cực phát biểu


B: Thỉnh thoảng, biết nhưng không trả lời	


C: Rất ít khi trả lời, trừ khi bị gọi


D: Chưa bao giờ phát biểu








Ghi chú:


Mean:          Trung bình


Std. Dev.:    Độ lệch chuẩn


Frequency:  Tầng số


N: Tổng số người tham gia


*Các mức độ đồng ý


1: Rất không đồng ý


2: Không đồng ý


3: Tương đối đồng ý


4: Khá đồng ý


5: Hoàn toàn đồng ý





Ghi chú:


Mean:          Trung bình


Std. Dev.:    Độ lệch chuẩn


Frequency:  Tần số


N: Tổng số người tham gia


* Các mức độ đồng ý


1: Rất không đồng ý


2: Không đồng ý


3: Tương đối đồng ý


4: Khá đồng ý


5: Hoàn toàn đồng ý








Ghi chú:


Mean:          Trung bình


Std. Dev.:    Độ lệch chuẩn


Frequency:  Tần số


N: Tổng số người tham gia


*Các mức độ đồng ý


1: Rất không đồng ý


2: Không đồng ý


3: Tương đối đồng ý


4: Khá đồng ý


5: Hoàn toàn đồng ý








Ghi chú:


Mean:          Trung bình


Std. Dev.:    Độ lệch chuẩn


Frequency:  Tần số


N: Tổng số người tham gia


Các mức độ đồng ý


1: Rất không đồng ý


2: Không đồng ý


3: Tương đối đồng ý


4: Khá đồng ý


5: Hoàn toàn đồng ý








Ghi chú:


Mean:          Trung bình


Std. Dev.:    Độ lệch chuẩn


Frequency:  Tần số


N: Tổng số người tham gia


Các mức độ đồng ý


1: Rất không đồng ý


2: Không đồng ý


3: Tương đối đồng ý


4: Khá đồng ý


5: Hoàn toàn đồng ý








Ghi chú:


Mean:          Trung bình


Std. Dev.:    Độ lệch chuẩn


Frequency:  Tần số


N: Tổng số người tham gia


Các mức độ đồng ý


1: Rất không đồng ý


2: Không đồng ý


3: Tương đối đồng ý


4: Khá đồng ý


5: Hoàn toàn đồng ý








Ghi chú:


Mean:          Trung bình


Std. Dev.:    Độ lệch chuẩn


Frequency:  Tần số


N: Tổng số người tham gia


Các mức độ đồng ý


1: Rất không đồng ý


2: Không đồng ý


3: Tương đối đồng ý


4: Khá đồng ý


5: Hoàn toàn đồng ý
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